
TT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Hà

2 Biểu 02/CH Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước huyện Bắc Hà

3 Biểu 03/CH Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Hà

4 Biểu 04/CH
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Bắc Hà

5 Biểu 05/CH
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch phân bổ 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Bắc Hà

6 Biểu 06/CH
Chu chuyển đất đai trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Bắc Hà

7 Phụ biểu
Danh mục công trình, dự án trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 

huyện Bắc Hà

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG BIỂU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN (2021 - 2030)

HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI



Thị trấn 

Bắc Hà
Xã Bản Cái

Xã Bản 

Liền
Xã Bản Phố

Xã Bảo 

Nhai
Xã Cốc Lầu Xã Cốc Ly

Xã Hoàng 

Thu Phố
Xã Lùng Cải

Xã Lùng 

Phình
Xã Na Hối

Xã Nậm 

Đét

Xã Nậm 

Khánh
Xã Nậm Lúc

Xã Nậm 

Mòn

Xã Tà 

Chải

Xã Tả Củ 

Tỷ

Xã Tả Van 

Chư

Xã Thải 

Giàng Phố

Tổng diện tích đất tự nhiên 68.108,23        147,22         3.881,65      5.590,37     1.802,12     5.632,34     3.692,61     5.717,16      3.364,83       3.077,82         3.669,02         2.298,55       4.252,79    2.078,26      6.007,15      3.498,03     502,12       3.853,99   2.682,94    6.359,26    

1 Đất nông nghiệp NNP 56.363,34        35,30           3.560,99      4.309,28     1.622,68     4.305,04     3.231,78     4.305,50      2.821,62       2.411,24         2.750,76         2.100,28       3.948,84    1.612,38      5.666,79      3.149,14     362,40       3.124,29   2.161,37    4.883,66    

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.998,15          -              134,52         345,14        229,48        266,81        130,60        408,82         383,52          262,40            346,60            258,78          349,96       148,07         270,11         295,34        27,75         368,29      224,04       547,92       

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 393,75             -              23,59          12,09         0,12           148,33       81,57         33,46          1,27             0,08               -                 -               2,46          -              46,41          43,22         -            1,15         -            -            

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.512,63        1,35             704,70         490,79        781,02        1.223,81     768,44        2.189,70      1.198,40       1.091,87         875,33            898,85          823,39       269,65         1.991,88      1.138,02     63,15         848,49      870,67       1.283,12    

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.902,16          17,43           29,48           390,39        42,88          179,37        156,28        48,76           33,47            84,76              185,66            116,44          143,60       43,74           59,75           106,57        69,35         82,70        65,99         45,54         

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14.672,28        -              1.284,99      2.022,20     3,43            693,44        1.104,41     703,37         547,05          401,84            386,81            308,04          1.073,58    818,97         1.053,71      611,26        -            1.365,18   398,14       1.895,86    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 17.172,75        16,50           1.405,05      1.057,38     565,80        1.917,57     1.055,31     945,73         656,26          568,97            953,06            516,18          1.555,49    330,64         2.287,98      991,54        184,03       458,10      599,91       1.107,25    

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 4.599,26          -              40,17          617,24       349,95       595,72       196,09       311,24        279,99         244,57           176,92           81,86            302,81      14,12          270,54        162,03       16,53        162,66     127,55       649,27      

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 82,08               0,02             2,25             3,38            0,07            24,04          16,74          9,12             2,92              1,40                1,99                1,99              2,82           1,31             3,36             5,37            0,73           1,53          2,62           0,42           

1.8 Đất làm muối LMU -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 23,29               -              -              -              -              -              -              -              -               -                 1,31                -                -             -              -               1,04            17,39         -            -             3,55           

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.337,57          108,87         126,72         175,67        104,94        337,67        205,55        426,17         171,90          113,92            268,91            145,94          188,59       105,91         158,47         181,53        116,27       161,37      87,63         151,54       

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 88,49               0,54             -              -              -              -              -              -              -               -                 84,92              -                -             -              -               -              3,03           -            -             -             

2.2 Đất an ninh CAN 0,48                 0,48             -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 25,59               5,68             0,32             -              0,64            0,58            -              -              -               -                 17,33              -                -             -              -               -              0,45           -            -             0,59           

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 17,01               0,06             3,47             0,75            0,20            6,19            -              -              -               -                 5,28                0,02              -             0,07             -               -              0,53           -            0,20           0,24           

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 29,06               -              -              -              -              -              29,06          -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 29,78               0,07             -              -              -              20,11          1,27            -              -               -                 -                 5,25              -             -              -               -              2,55           0,53          -             -             

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1.825,90          37,74           89,09           84,72          51,16          167,45        135,86        323,20         127,01          58,53              87,19              74,71            104,36       57,87           92,68           75,19          54,59         94,32        43,81         66,42         

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 938,25             23,66           29,50           54,70          42,23          65,08          41,27          89,49           31,37            36,14              75,72              61,32            51,63         24,11           38,63           66,61          31,52         84,79        38,05         52,43         

- Đất thủy lợi DTL 33,51               0,15             1,29             0,79            1,85            4,54            0,73            2,23             1,71              2,91                2,30                1,13              1,79           1,39             0,18             1,97            1,75           2,79          1,70           2,31           

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 13,25               1,63             0,31             1,16            1,04            0,95            0,41            0,54             0,59              0,42                0,98                0,54              0,63           0,31             0,77             0,51            1,26           0,59          0,41           0,20           

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 12,42               1,62             0,25             0,20            0,06            0,33            0,26            0,23             0,37              0,17                0,47                0,12              0,60           0,16             0,30             0,28            5,82           0,49          0,30           0,39           

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 63,77               5,25             1,81             2,62            3,12            6,18            3,65            6,03             4,05              1,98                3,89                4,31              2,60           1,58             3,20             3,55            1,66           3,06          2,05           3,18           

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 7,57                 2,41             0,15             0,37            0,87            1,13            0,54            0,23             -               -                 -                 0,05              1,82           -              -               -              -            -            -             -             

- Đất công trình năng lượng DNL 698,81             0,01             55,70           23,06          0,13            75,33          86,41          221,38         88,71            16,72              1,03                -                43,11         30,17           48,58           -              -            0,96          -             7,51           

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,67                 0,14             0,04             0,01            -              0,03            0,01            0,01             0,01              0,01                0,04                -                0,16           0,01             0,08             0,01            0,02           0,04          0,04           0,01           

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 1,61                 0,41             -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 1,20              -             -              -               -              -            -            -             -             

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 13,44               -              0,04             -              -              8,55            2,19            -              -               -                 0,89                0,65              0,46           -              -               0,46            -            -            0,20           -             

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,44                 -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              1,44           -            -             -             

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD 33,92               0,15             -              1,81            1,86            4,65            0,39            0,89             0,20              0,18                0,78                5,39              1,56           0,14             0,55             1,80            10,52         1,60          1,06           0,39           

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

- Đất chợ DCH 7,24                 2,31             -              -              -              0,68            -              2,17             -               -                 1,09                -                -             -              0,39             -              0,60           -            -             -             

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 4,98                 4,06             -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              0,92           -            -             -             

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 619,95             -              22,80           29,68          39,05          75,02          23,24          59,00           37,15            23,15              35,68              48,23            26,66         15,18           39,80           27,23          28,07         26,24        30,48         33,29         

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 57,32               43,06           -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              14,26         -            -             -             

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,60               3,26             0,25             1,48            0,28            0,50            0,49            0,35             0,11              0,39                1,78                0,21              0,38           0,16             0,31             1,03            1,26           0,64          0,25           0,47           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,42                 1,24             -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              0,18           -            -             -             

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,85                 0,50             -              0,01            -              1,20            0,36            -              -               -                 -                 0,40              0,29           -              -               -              -            0,09          -             -             

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 611,41             2,66             10,79           59,03          13,61          66,41          15,27          43,62           7,63              31,85              36,73              17,12            56,90         32,63           25,68           78,08          10,43         39,55        12,89         50,53         

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 9,01                 9,01             -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK -                   -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -                 -                -             -              -               -              -            -            -             -             

3 Đất chưa sử dụng CSD 8.407,32          3,05             193,94         1.105,42     74,50          989,63        255,28        985,49         371,31          552,66            649,35            52,33            115,36       359,97         181,89         167,36        23,45         568,33      433,94       1.324,06    

BIỂU 01/CH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện tích 

(ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha



Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ

 (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

Tổng diện tích đất tự nhiên 68.108,23 68.108,23 0,00 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 53.848,80 56.363,34 2.514,54 104,67

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.036,48 4.998,15 -38,33 99,24

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 393,76 393,75 -0,01 100,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.734,23 17.512,63 -221,60 98,75

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.846,09 1.902,16 56,07 103,04

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14.899,88 14.672,28 -227,60 98,47

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                       -                     -                       -                           -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 14.200,08 17.172,75 2.972,67 120,93

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN            4.679,08        4.599,26 -79,82                   98,29 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 81,78 82,08 0,30 100,37

1.8 Đất làm muối LMU                       -                     -                       -                           -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 50,26 23,29 -26,97 46,34

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.427,86 3.337,57 -90,29 97,37

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 87,92 88,49 0,57 100,65

2.2 Đất an ninh CAN 0,73 0,48 -0,25 65,75

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                       -    - -  - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 7,50 0,00 -7,50 0,00

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 26,57 25,59 -0,98 96,31

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 13,26 17,01 3,75 128,28

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 53,13 29,06 -24,07 54,70

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 15,74 29,78 14,04 189,20

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.988,30 1.825,90 -162,40 91,83

Trong đó:

- Đất giao thông DGT               990,65 938,25 -52,40                   94,71 

- Đất thủy lợi DTL                 33,77 33,51 -0,26                   99,23 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                 11,23 13,25 2,02                 117,99 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                 11,80 12,42 0,62                 105,25 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                 60,66 63,77 3,11                 105,13 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                   7,52 7,57 0,05                 100,66 

- Đất công trình năng lượng DNL               806,11 698,81 -107,30                   86,69 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                   0,61 0,67 0,06                 109,84 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                       -   - -  - 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                   1,61               1,61 0,00                 100,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 17,75 13,44 -4,31 75,72

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,44 1,44 0,00

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 31,58 33,92 2,34 107,41

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                       -                     -                       -                           -   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                       -                     -                       -                           -   

- Đất chợ DCH                 12,85               7,24 -5,61                   56,34 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                       -                     -                       -                           -   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                       -                     -                       -                           -   

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV                   6,40 0,00 0,00 0,00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 654,03 619,95 -34,08 94,79

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 48,82 57,32 8,50                 117,41 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,00 13,60 0,60 104,62

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,42 1,42 0,00 100,00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                                     -                       -                           -   

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,85 2,85 0,00 100,00

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 494,81 611,41 116,60 123,56

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 12,56 9,01 -3,55 71,74

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,82 0,00 -0,82 0,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 10.831,57 8.407,32 -2.424,25 77,62

BIỂU 02/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích theo 

QHSDĐ được 

duyệt (ha)

Kết quả thực hiện đến 31/12/2022

Diện tích 

(ha)

So sánh

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI



Thị trấn Bắc 

Hà
Xã Bản Cái Xã Bản Liền Xã Bản Phố Xã Bảo Nhai Xã Cốc Lầu Xã Cốc Ly

Xã Hoàng 

Thu Phố
Xã Lùng Cải

Xã Lùng 

Phình
Xã Na Hối Xã Nậm Đét

Xã Nậm 

Khánh
Xã Nậm Lúc

Xã Nậm 

Mòn
Xã Tà Chải Xã Tả Củ Tỷ

Xã Tả Van 

Chư

Xã Thải 

Giàng Phố

I LOẠI ĐẤT        68.108,23         147,22      3.881,65      5.590,37     1.802,12      5.632,34      3.692,61     5.717,16      3.364,83       3.077,82       3.669,02       2.298,55       4.252,79      2.078,26       6.007,15      3.498,03         502,12       3.853,99       2.682,94      6.359,26 

1 Đất nông nghiệp NNP        58.606,37           16,92      3.721,46      4.650,90     1.577,48      4.519,77      3.304,80     4.570,17      2.799,23       2.695,21       2.943,94       2.000,89       4.021,29      1.815,50       5.801,36      3.122,87         272,56       3.298,49       2.233,58      5.239,95 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA          4.881,39                 -           128,59         348,53        221,90         229,73         122,27        406,51         391,34          274,83          332,56          229,56          344,35         146,59          260,82         290,91           15,52          375,02          222,87         539,49 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC            369,39                -            29,05           18,70           0,12        123,54          76,78          33,40             1,27             0,08                 -                   -               2,49                -             40,38          42,43                -               1,15                 -                  -   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK        17.974,65             0,35         713,20         677,61        751,63      1.460,38         826,57     2.450,68      1.160,80       1.253,51          809,46          858,37          681,68         378,79       2.077,73      1.027,64           22,86          722,87          845,97      1.254,55 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN          2.521,61             8,10         120,00         381,51        129,55         228,33         227,25          63,45           50,58          237,44          235,06          142,48          137,99           41,55          105,34         190,14           40,54            80,90            60,29           41,11 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH        15.336,39                 -        1.323,66      2.114,92            3,43         755,12      1.202,63        547,73         316,20          510,03          531,62          365,77       1.174,33         944,30       1.154,18         642,33                 -         1.493,77          203,50      2.052,87 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD             811,80                 -                  -                   -                  -                  -                  -          257,29         295,47                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -            259,04                 -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX        16.818,45             8,45      1.431,82      1.118,95        470,90      1.800,96         907,93        832,89         581,92          418,06       1.013,75          387,97       1.678,34         302,96       2.199,20         942,74         162,55          624,60          623,80      1.310,66 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN         4.565,42                -            35,91         613,83       346,20        593,90        194,66        310,76         279,87         242,02         170,23           78,94         300,76           13,30         269,75        162,01           15,06         162,54         126,47         649,21 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS               94,42             0,02             4,19             5,38            0,07           25,25           18,15          11,62             2,92              1,34              1,99              1,24              4,60             1,31              4,09             7,89                 -                1,33              2,61             0,42 

1.8 Đất làm muối LMU                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH             167,66                 -                  -               4,00                -             20,00                -                  -                   -                   -              19,50            15,50                  -                   -                   -             21,22           31,09                 -              15,50           40,85 

2 Đất phi nông nghiệp PNN          4.294,35         127,40         156,67         226,09        154,73         491,29         291,09        461,37         196,77          136,18          325,31          247,41          225,25         125,70          201,56         209,07         208,96          179,84          117,82         211,84 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP               96,33                 -                  -                   -                  -               0,10                -                  -                   -                   -              84,92                  -                    -                   -                   -                   -               3,17                 -                    -               8,14 

2.2 Đất an ninh CAN                 4,60             0,15             0,10             0,10            0,10             0,10             0,10            0,10             0,10              0,10              0,10              2,75              0,10             0,10              0,10             0,10             0,10              0,10              0,10             0,10 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                 7,50                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                7,50                  -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD               89,89           13,53             0,82             0,50          10,17             4,82             0,99            2,58             0,45              0,80            19,49              9,92              0,87             0,61              1,70             2,30           11,30                 -                    -               9,04 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC               56,04             0,06             7,92             0,75          11,27           12,20             0,87            3,16                 -                   -                6,48              1,32              3,40             0,07              3,84                 -               3,96              0,20              0,30             0,24 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS               92,44                 -                  -                   -                  -             13,33           78,09                -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                1,02                  -                   -   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX               37,95             0,07                -                   -                  -             28,26             0,17                -                   -                   -                    -                8,70                  -                   -                   -                   -               0,22              0,53                  -                   -   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT          2.522,87           45,91         109,23         127,36          79,37         301,23         175,02        372,33         148,42            84,54          135,14          128,63          131,06           75,76          126,27           88,41         109,94          109,36            64,24         110,65 

Trong đó:

- Đất giao thông DGT          1.317,50           27,30           47,91           95,83          62,20         115,56           60,43        102,99           42,96            43,80            87,82          103,20            68,19           29,72            61,59           76,33           67,39            97,71            56,79           69,78 

- Đất thủy lợi DTL               43,02             0,25             2,19             1,76            2,20             5,57             1,48            2,68             1,71              3,37              3,00              1,55              2,23             2,04              0,72             1,97             2,44              3,04              1,95             2,87 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH               22,74             2,86             0,44             1,34            1,51             2,14             0,74            0,46             0,99              0,42              1,34              1,91              0,92             0,70              1,00             0,70             2,82              1,11              0,41             0,93 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT               20,14             0,22             0,65             0,20            1,81             1,60             0,50            0,23             0,37              0,17              1,24              1,62              0,19             0,16              0,18             0,28             7,56              0,47              0,30             2,39 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD               98,37             7,40             2,05             2,58            5,87             5,92             4,74            5,95             4,00              1,90              6,84            15,24              2,48             1,50              5,79             4,07             2,99              3,03              2,08           13,94 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT               32,30             2,54             0,90             0,57            1,37             2,43             1,58            1,85             0,50              0,55              0,74              0,55              2,62             0,60              1,02             0,50           11,72              0,60              1,16             0,50 

- Đất công trình năng lượng DNL             880,62             0,03           54,40           22,97            0,62         147,19         101,60        253,04           96,93            33,04              6,27              0,10            52,39           40,16            51,31             2,30             0,07              1,02              0,25           16,93 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                 0,78             0,14             0,08             0,01                -               0,03             0,06            0,01             0,01              0,01              0,04              0,03              0,02             0,04              0,16             0,01             0,02              0,06              0,04             0,01 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                 6,00             3,37                -                   -                  -               2,63                -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA               41,67                 -               0,11             0,36            2,66             8,78             2,15            0,31             0,20              0,50            23,18              0,65              0,46             0,20              1,00             0,46                 -                0,45              0,20                 -   

- Đất cơ sở tôn giáo TON                 5,00                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -               3,49                 -                    -               1,51 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD               40,68             0,09             0,50             1,74            1,13             4,98             1,59            2,68             0,75              0,78              2,03              3,78              1,56             0,64              1,95             1,79           10,24              1,60              1,06             1,79 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

- Đất chợ DCH               14,05             1,71                -                   -                  -               4,40             0,15            2,13                 -                   -                2,64                  -                    -                   -                1,55                 -               1,20              0,27                  -                   -   

- Đất danh lam thắng cảnh DDL                 9,00                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                2,00              7,00                 -   

- Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

2.10 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV               10,21             7,40                -                   -              0,03                -                  -              0,79                 -                   -                    -                0,22                  -                   -                   -                   -               1,77                 -                    -                   -   

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT             696,02                 -             28,85           38,03          35,11         101,76           27,80          64,49           46,69            27,14            47,45            32,36            36,95           21,04            45,81           40,29             4,36            28,34            34,64           34,91 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT             161,91           45,53                -                   -              6,44             0,60                -                  -                   -                   -                0,31            39,89                  -                   -                   -                   -             65,88                 -                    -               3,26 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC               20,36             2,67             0,66             1,05            1,18             0,50             0,98            0,35             0,11              0,35              1,98              4,56              0,28             0,16              0,31             0,93             1,26              1,35              0,25             1,43 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                 0,43             0,25                -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -               0,18                 -                    -                   -   

2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

2.16 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                 0,72             0,51                -                   -                  -               0,21                -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

2.17 Đất công trình công cộng khác DCK                 5,81                 -               1,31             1,82                -               1,44                -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -               1,24                 -                   -                    -                   -   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 1,51                 -                  -               0,01                -               0,46             0,35                -                   -                   -                    -                0,40              0,15                 -                   -                   -                   -                0,09              0,05                 -   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON             468,88             2,31             7,78           56,47          11,06           26,28             6,72          17,57             1,00            23,25            27,44            11,16            52,44           27,96            23,53           75,80             5,95            36,85            11,24           44,07 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC               11,88             9,01                -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                2,00                  -                    -                   -                   -                   -               0,87                 -                    -                   -   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                    -                    -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -   

3 Đất chưa sử dụng CSD          5.207,51             2,90             3,52         713,38          69,91         621,28           96,72        685,62         368,83          246,43          399,77            50,25              6,25         137,06              4,23         166,09           20,60          375,66          331,54         907,47 
Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

BIỂU 03/CH
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện tích 

(ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha



Thị trấn 

Bắc Hà

Xã Bản 

Cái

Xã Bản 

Liền

Xã Bản 

Phố

Xã Bảo 

Nhai

Xã Cốc 

Lầu
Xã Cốc Ly

Xã Hoàng 

Thu Phố

Xã Lùng 

Cải

Xã Lùng 

Phình

Xã Na 

Hối

Xã Nậm 

Đét

Xã Nậm 

Khánh

Xã Nậm 

Lúc

Xã Nậm 

Mòn

Xã Tà 

Chải

Xã Tả Củ 

Tỷ

Xã Tả 

Van Chư

Xã Thải 

Giàng Phố

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN        841,21       18,38       24,86      43,37      45,20    116,52       76,64       33,00       22,39       18,23       49,44      99,39        33,25      16,88       40,73        26,27       89,84        14,17       27,14       45,51 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN        140,11             -           4,93        5,61        7,58      36,00         7,33         0,81         0,83         1,75         8,78      28,92          4,17        1,48         9,29          3,53       12,23          1,27         1,17         4,43 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN          40,90             -           2,52        0,14            -        24,79         4,79         0,06             -               -               -              -            1,16            -           6,03          1,41            -                -              -               -   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN        283,23         1,00         6,64      14,18      19,39      30,43       10,87       18,02       12,24         7,29       19,55      26,98        10,96        4,08       12,15        15,23       26,79          7,45       11,20       28,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN        154,04         9,33         2,48      13,88        9,32      13,04         9,03         5,31         2,89         1,77         6,55      30,24          5,58        2,19         5,41          2,28       26,81          1,80         3,70         2,43 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN          20,62             -           1,35        3,30            -          0,57         2,64         3,04         0,07         0,01         1,21        1,17          1,29        2,80         0,30          0,46            -            0,77         0,54         1,10 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                -               -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -              -                -              -               -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN        237,65         8,05         9,40        6,40        8,91      35,61       46,18         5,82         6,36         7,35       13,35      11,33        11,03        6,33       13,31          4,77       21,48          2,68       10,52         8,77 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN         31,97            -           4,26       3,41       3,75        1,82         1,43         0,48         0,12        2,55         6,69        2,92         0,51        0,49        0,79         0,02        1,47         0,12        1,08        0,06 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN            3,76             -           0,06            -              -          0,87         0,59             -               -           0,06             -          0,75          0,22            -           0,27              -           0,73          0,20         0,01             -   

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                -               -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -              -                -              -               -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN            1,80             -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -           1,80              -              -               -   

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp
    1.320,84             -       112,00        3,00      85,99    152,08     152,00     152,50         4,64     187,56       25,71      58,28          2,44            -       151,00      215,84            -                -              -         17,80 

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN            5,17             -               -              -              -              -               -               -           1,35             -           3,52        0,30              -              -              -                -              -                -              -               -   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP            2,65             -               -              -              -              -               -               -               -               -           1,74            -            0,44            -              -            0,47            -                -              -               -   

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS            8,10             -           1,00        1,00            -          1,08         1,00         1,50             -               -               -              -            1,00            -              -            1,52            -                -              -               -   

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                -               -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -              -                -              -               -   

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 

thủy sản
HNK/NTS            8,00             -           1,00        1,00            -          1,00         1,00         1,00             -               -               -              -            1,00            -           1,00          1,00            -                -              -               -   

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU                -               -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -              -                -              -               -   

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RPH/NKR

(a)            6,33             -               -              -              -              -               -               -               -               -           6,33            -                -              -              -                -              -                -              -               -   

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RDD/NKR

(a)                -               -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -              -                -              -               -   

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RSX/NKR

(a)     1.290,59             -       110,00        1,00      85,99    150,00     150,00     150,00         3,29     187,56       14,12      57,98              -              -       150,00      212,85            -                -              -         17,80 

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)                -               -               -              -              -              -               -               -               -               -               -              -                -              -              -                -              -                -              -               -   

3
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất 

ở
PKO/OCT          24,06         2,35         1,08        0,42        0,80        7,36         0,72             -           0,30             -           2,40        3,19          0,33        0,07         0,25          0,60         3,79              -           0,40             -   

(a) gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
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HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha



Thị trấn Bắc 

Hà
Xã Bản Cái Xã Bản Liền Xã Bản Phố Xã Bảo Nhai Xã Cốc Lầu Xã Cốc Ly

Xã Hoàng 

Thu Phố
Xã Lùng Cải

Xã Lùng 

Phình
Xã Na Hối

Xã Nậm 

Đét

Xã Nậm 

Khánh

Xã Nậm 

Lúc
Xã Nậm Mòn Xã Tà Chải

Xã Tả Củ 

Tỷ

Xã Tả Van 

Chư

Xã Thải 

Giàng Phố

1 Đất nông nghiệp NNP 3.079,07      -               185,33         384,99         -               331,25         149,66         297,67         -               302,20         237,45         -              105,70      220,00      175,30      -              -              188,37     99,35       401,80     

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.223,00      -               85,00           218,00         -               200,00         -               150,00         -               150,00         -               -              -           220,00      -           -              -              -           -           200,00     

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,68           -               -               2,00             -               -               -               -               -               -               8,68             -              -           -           -           -              -              -           -           -           

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.165,21      -               40,02           96,02           -               62,25           100,86         79,69           -               108,20         145,83         -              105,70      -           100,77      -              -              129,36     38,40       158,11     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 680,18         -               60,31           68,97           -               69,00           48,80           67,98           -               44,00           82,94           -              -           -           74,53        -              -              59,01       60,95       43,69       

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

1.8 Đất làm muối LMU -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2 Đất phi nông nghiệp PNN 120,74         0,15             5,09             7,05             4,59             37,10           8,90             2,20             2,48             4,03             12,13           2,08            3,41          2,91          2,36          1,27            2,85            4,30         3,05         14,79       

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 8,04             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           8,04         

2.2 Đất an ninh CAN 0,10             -               -               -               -               0,10             -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 4,10             0,10             -               -               1,80             -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              1,08            -           -           1,12         

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,77             -               0,57             -               -               0,80             -               -               -               -               1,40             -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 16,57           -               -               -               -               12,03           4,54             -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT 78,55           0,05             4,17             6,62             2,69             20,08           4,35             2,20             2,48             4,03             9,67             1,08            3,41          2,75          2,23          1,17            1,14            2,30         2,50         5,63         

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 45,27           0,05             3,72             6,62             2,69             7,50             2,83             1,40             0,88             2,83             0,82             0,78            0,90          0,86          2,20          0,92            1,14            2,30         2,25         4,58         

- Đất thủy lợi DTL 0,95             -               -               -               -               -               -               -               -               0,20             0,10             0,30            0,10          -           -           -              -              -           0,25         -           

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,15             -               0,02             -               -               0,09             -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           0,04         

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,12             -               -               -               -               0,12             -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 0,04             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           0,02          -              -              -           -           0,02         

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,36             -               0,16             -               -               -               -               0,20             -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất công trình năng lượng DNL 22,47           -               -               -               -               12,37           1,52             0,40             1,60             1,00             0,89             -              2,41          1,89          -           0,25            -              -           -           0,14         

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,01             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           0,01          -              -              -           -           -           

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,87             -               0,01             -               -               -               -               -               -               -               7,86             -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất cơ sở tôn giáo TON -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,31             -               0,26             -               -               -               -               0,20             -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           0,85         

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

- Đất chợ DCH -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2,55             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              2,00         0,55         -           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 6,24             -               0,25             0,21             -               4,09             0,01             -               -               -               1,06             -              -           0,16          0,13          0,10            0,23            -           -           -           

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,50             -               -               -               0,10             -               -               -               -               -               -               1,00            -           -           -           -              0,40            -           -           -           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,16             -               -               0,16             -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -              -           -           -           -              -              -           -           -           

BIỂU 05/CH

 DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỐ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha



NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK CSD
Cộng 

giảm

Tổng diện tích đất tự nhiên        68.108,23   58.606,37   4.881,39      369,39   17.974,65   2.521,61   15.336,39   811,80   16.818,45   4.565,42     94,42       -     167,66   4.294,35     96,33   4,60      -         7,50     89,89     56,04    92,44     37,95   2.522,87 1.317,50     43,02  22,74       20,14   98,37   32,30   880,62       0,78       -     6,00   41,67     5,00   40,68      -        -    14,05   9,00        -     10,21   696,02   161,91 20,36       0,43         -     1,51   468,88   11,88       -     5.207,51   4.046,19 0,00 68.108,23

1 Đất nông nghiệp NNP        56.363,34   55.522,13   4.881,39      369,39   16.751,65   2.510,93   14.171,18   811,80   16.138,27   4.565,42     94,42       -     162,49      841,21       0,88   3,63      -         5,64     38,13     32,80    46,09     16,77      438,95       267,43    10,24    8,08         9,20   34,90   21,39     45,16       0,20       -     3,38   17,98     3,56     9,64      -        -      7,79   6,45        -       3,98   162,25     57,73 9,00           -           -     0,05     11,66     2,40       -                -        841,21 2.243,03 58.606,37

1.1 Đất trồng lúa LUA          4.998,15     4.858,04   4.838,12      368,30                -            5,17                -             -              2,65              -         8,10       -         4,00      140,11           -     0,10      -         2,28       3,32       8,52      3,43       0,16        76,05         42,86      2,39    2,33         1,81   11,39     4,05       1,65       0,02       -     1,78     2,50         -       0,33      -        -      4,94       -          -       0,22     33,43       7,73 1,96           -           -         -         1,92     0,62       -                -        160,03 -116,76 4.881,39

Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC            393,75       352,85      351,94      351,94               -               -                 -            -             0,91             -            -        -            -         40,90          -        -        -            -        0,66      2,21      3,43          -          18,49        11,26      0,02    0,91            -       1,29     1,02          -            -        -        -      0,03        -       0,30      -        -      3,66      -         -          -      13,70          -   0,35          -          -        -        1,91        -        -               -         41,81 -24,36 369,39

1.2
Đất trồng cây hàng năm 

khác
HNK        17.512,63   17.229,40        43,27          1,09   16.052,65      189,55                -             -          828,73              -         8,00       -     107,20      283,23       0,10   1,45      -         1,21     16,38       9,43      4,08       1,50      163,75         98,68      4,22    2,72         5,61   13,70     8,12     16,24       0,02       -         -       7,75     0,44     3,82      -        -      2,43       -          -       1,64     59,34     12,28 2,77           -           -         -         6,60     0,82       -                -     1.459,98 462,02 17.974,65

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN          1.902,16     1.748,12              -                -                  -     1.736,09                -             -              0,03              -             -         -       12,00      154,04           -     2,08      -         2,15       5,77       2,34      2,68           -          71,29         49,50      2,47    1,70         0,98     7,95     2,48       5,39       0,03       -     0,02     0,05         -       0,30      -        -      0,42   0,23        -       1,40     34,37     23,31 3,32           -           -         -         2,92     0,87       -                -        166,07 619,45 2.521,61

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH        14.672,28   14.651,66              -                -                  -            6,33   13.881,41   760,26            3,66              -             -         -             -          20,62           -         -        -             -         0,34       2,79          -             -          16,41         12,27          -          -               -           -       0,80       2,24           -         -         -       0,10         -       1,00      -        -          -         -          -           -         0,58           -   0,50           -           -         -             -           -         -                -        790,87 664,11 15.336,39

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   811,80 811,80

1.6 Đất rừng sản xuất RSX        17.172,75   16.935,10              -                -          699,00      573,79        289,77     51,54   15.303,20   4.565,42           -         -       17,80      237,65       0,78       -        -             -       12,25       8,07    35,90     15,11      108,76         61,64      1,10    1,33         0,80     1,86     5,94     19,49       0,13       -     1,58     7,58     3,12     4,19      -        -          -     6,22        -       0,72     33,55     14,33 0,36           -           -     0,05       0,22     0,09       -                -     1.869,55 -354,30 16.818,45

 Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
 RSN         4.599,26    4.567,29             -               -                 -               -                 -            -      4.567,29  4.565,42          -        -            -         31,97          -        -        -            -        4,37      0,20         -            -          23,06        14,11         -      0,02        0,02     0,01        -        2,30      0,04      -        -      6,56        -          -        -        -         -        -         -          -        3,09          -             -            -          -        -        0,04        -        -               -         33,84 -33,84    4.565,42 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS               82,08          78,32              -                -                  -                -                  -             -                  -                -       78,32       -             -            3,76           -         -        -             -         0,07       0,05          -             -            2,49           2,28      0,06        -               -           -           -         0,15           -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -         0,98       0,08        0,09           -           -         -             -           -         -                -            3,76 12,34 94,42

1.8 Đất làm muối LMU                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -                -                 -   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH               23,29          21,49              -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -       21,49          1,80           -         -        -             -             -         1,60          -             -            0,20           0,20          -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -            1,80 144,37 167,66

2 Đất phi nông nghiệp PNN          3.337,57            5,17              -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -         5,17   3.332,40     87,41   0,87      -         1,86     47,66     20,47    29,78     21,18   2.005,37    1.004,80    31,83  14,51       10,82   63,43   10,55   812,99       0,57       -     2,62   15,82     1,44   29,73      -        -      6,26       -          -       6,23   527,53   102,68 11,36       0,43         -     1,46   457,06     9,48       -                -            5,17 956,78 4.294,35

2.1 Đất quốc phòng CQP               88,49                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          88,49     87,41       -        -             -         0,16           -            -             -            0,44           0,31          -          -               -           -           -             -             -         -     0,13         -           -           -        -        -          -         -          -           -             -         0,48            -             -           -         -             -           -         -                -            1,08 7,84 96,33

2.2 Đất an ninh CAN                 0,48                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            0,48           -     0,05      -             -         0,43           -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -            0,43 4,12 4,60

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -                -                 -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   7,50 7,50

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD               25,59                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          25,59           -         -        -             -       25,54           -            -             -            0,05               -            -      0,05             -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -            0,05 64,30 89,89

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp
SKC               17,01            5,17              -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -         5,17        11,84           -         -        -             -             -       11,81          -             -            0,03               -            -      0,03             -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -            5,20 39,03 56,04

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản
SKS               29,06                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          29,06           -         -        -             -             -             -      29,06           -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   63,38 92,44

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX               29,78                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          29,78           -         -        -             -         0,47       3,37          -       21,18          2,45           1,38          -          -               -           -       1,07           -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -         2,31           -              -             -           -         -             -           -         -                -            8,60 8,17 37,95

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã

DHT          1.825,90                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -     1.825,90           -     0,26      -         1,55       9,38       0,93      0,72           -     1.797,81       919,36    31,83  13,84       10,21   60,22     7,75   703,47       0,51       -     0,41   13,40     1,44   29,73      -        -      5,64       -          -       0,69       6,44       7,15        0,32           -           -         -             -           -         -                -          28,09 696,97 2.522,87

- Đất giao thông  DGT             938,25                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -        938,25           -         -        -             -         7,03           -        0,72           -        922,12       914,75          -      0,78             -       0,11     0,20       6,24       0,01       -         -           -           -           -        -        -      0,03       -          -       0,01       3,63       4,72        0,01           -           -         -             -           -         -                -          23,50 379,25 1.317,50

- Đất thủy lợi  DTL               33,51                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          33,51           -         -        -             -             -             -            -             -          33,50           0,70    31,83        -               -           -           -         0,97           -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -         0,01           -              -             -           -         -             -           -         -                -            1,68 9,51 43,02

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH               13,25                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          13,25           -     0,06      -             -         0,19       0,20          -             -          12,69           0,16          -    12,38             -       0,11     0,04           -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -       0,03       0,03       0,05            -             -           -         -             -           -         -                -            0,87 9,49 22,74

- Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT               12,42                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          12,42           -     0,10      -             -         0,07           -            -             -          10,38           0,15          -          -         10,21         -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -      0,02       -          -           -         0,22       1,40        0,25           -           -         -             -           -         -                -            2,21 7,72 20,14

-
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục đào tạo
 DGD               63,77                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          63,77           -     0,10      -             -         0,79           -            -             -          61,18           0,67          -      0,68             -     59,83         -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -       0,13       0,93           -              -             -           -         -             -           -         -                -            3,94 34,60 98,37

-
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao
 DTT                 7,57                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            7,57           -         -        -             -             -             -            -             -            7,51               -            -          -               -           -       7,51           -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -          0,06           -           -         -             -           -         -                -            0,06 24,73 32,30

- Đất công trình năng lượng  DNL             698,81                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -        698,81           -         -        -             -             -             -            -             -        698,05           1,79          -          -               -           -           -     696,26           -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -         0,76           -              -             -           -         -             -           -         -                -            2,55      181,81 880,62

-
Đất công trình bưu chính 

viễn thông
 DBV                 0,67                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            0,67           -         -        -             -             -             -            -             -            0,65           0,05          -          -               -       0,10         -             -         0,50       -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -         0,02           -              -             -           -         -             -           -         -                -            0,17 0,11 0,78

-
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia
 DKG                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   0,00 0,00

-
Đất có di tích lịch sử văn 

hóa
 DDT                 1,61                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            1,61           -         -        -             -         1,20           -            -             -            0,41               -            -          -               -           -           -             -             -         -     0,41         -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -            1,20          4,39 6,00          

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA               13,44                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          13,44           -         -        -             -             -             -            -             -          13,40               -            -          -               -           -           -             -             -         -         -     13,40         -           -        -        -          -         -          -           -         0,04           -              -             -           -         -             -           -         -                -            0,04 28,23 41,67

- Đất cơ sở tôn giáo  TON                 1,44                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            1,44           -         -        -             -             -             -            -             -            1,44               -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -       1,44         -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   3,56 5,00

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng

 NTD               33,92                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          33,92           -         -        -         1,55       0,06       0,73          -             -          30,60           0,80          -          -               -       0,07         -             -             -         -         -           -           -     29,73      -        -          -         -          -           -             -         0,98            -             -           -         -             -           -         -                -            4,19 6,76 40,68

-
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ
 DKH                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   0,00 0,00

-
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội
 DXH                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -                -   -            

- Đất chợ  DCH                 7,24                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            7,24           -         -        -             -         0,04           -            -             -            5,88           0,29          -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -      5,59       -          -       0,52       0,80           -              -             -           -         -             -           -         -                -            1,65          6,81 14,05        

2.10 Đất danh lam thắng cảnh  DDL                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -   0,00           -           -         -             -           -         -                -                -   9,00 9,00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -   0,00           -           -         -             -           -         -                -                -   0,00 0,00

2.12
Đất khu vui chơi giải trí 

công cộng
DKV                 4,98                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            4,98           -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -       4,98           -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -            5,23         10,21 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT             619,95                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -        619,95           -         -        -         0,31       2,99       3,66          -             -          52,43         48,62          -      0,10         0,61     0,95     1,07       0,80       0,03       -     0,15     0,10         -           -        -        -          -         -          -           -     513,29     44,14        0,29           -           -         -         2,64         -         -                -        106,66        76,07       696,02 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT               57,32                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          57,32           -         -        -             -         2,28           -            -             -            5,76           2,97          -      0,10             -       2,22         -             -             -         -     0,47         -           -           -        -        -          -         -          -       0,56           -       48,72            -             -           -         -             -           -         -                -            8,60 104,59 161,91

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC               13,60                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -          13,60           -     0,56      -             -         1,18           -            -             -            0,54           0,11          -      0,29             -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -      0,14       -          -           -         0,57           -   10,75           -           -         -             -           -         -                -            2,85 6,76 20,36

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp
DTS                 1,42                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            1,42           -         -        -             -         0,71           -            -             -            0,28               -            -      0,02             -           -           -             -             -         -     0,26         -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -         0,43         -         -             -           -         -                -            0,99 -0,99 0,43

2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao
DNG                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -   0,00 0,00

2.20 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 2,85                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            2,85           -         -        -             -             -             -            -             -            1,32           0,07          -      0,01             -       0,04         -             -             -         -     1,20         -           -           -        -        -          -         -          -           -         0,07           -              -             -           -     1,46           -           -         -                -            1,39 -1,34 1,51

2.21
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối
SON             611,41                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -        611,41           -         -        -             -         4,52       0,70          -             -        144,26         31,98          -      0,07             -           -       0,66   108,72       0,03       -         -       2,32         -           -        -        -      0,48       -          -           -         4,85       2,19 0,00           -           -         -     454,42     0,47       -                -        156,99 -142,53 468,88

2.22
Đất có mặt nước chuyên 

dùng
MNC                 9,01                -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -            9,01           -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -       9,01       -                -                -   2,87 11,88

2.23 Đất phi nông nghiệp khác PNK                     -                  -                -                -                  -                -                  -             -                  -                -             -         -             -                -             -         -        -             -             -             -            -             -                -                 -            -          -               -           -           -             -             -         -         -           -           -           -        -        -          -         -          -           -             -             -              -             -           -         -             -           -         -                -                -                -                 -   

3 Đất chưa sử dụng CSD          8.407,32     3.079,07              -                -       1.223,00        10,68     1.165,21           -          680,18              -             -         -             -        120,74       8,04   0,10      -             -         4,10       2,77    16,57           -          78,55         45,27      0,95    0,15         0,12     0,04     0,36     22,47       0,01       -         -       7,87         -       1,31      -        -          -     2,55        -           -         6,24       1,50            -             -           -         -         0,16         -         -     5.207,51   3.199,81 -3.199,81 5.207,51

         4.046,19     3.084,24        43,27        17,45     1.922,00      785,52     1.454,98   811,80     1.515,25              -       16,10       -     146,17      961,95       8,92   4,55      -         7,50     64,35     44,23    63,38     16,77      725,06       402,75    11,19  10,36         9,93   38,54   24,79   184,36       0,28       -     5,59   28,27     3,56   10,95      -        -      8,46   9,00        -       5,23   182,73   113,19 9,61           -           -     0,05     14,46     2,87       -                -     4.046,19 

  58.606,37   4.881,39      369,39   17.974,65   2.521,61   15.336,39   811,80   16.818,45   4.565,42     94,42       -     167,66   4.294,35     96,33   4,60      -         7,50     89,89     56,04    92,44     37,95   2.522,87 1.317,50     43,02  22,74       20,14   98,37   32,30   880,62       0,78       -     6,00   41,67     5,00   40,68      -        -    14,05   9,00        -     10,21   696,02   161,91 20,36       0,43         -     1,51   468,88   11,88       -     5.207,51 Diện tích cuối kỳ, năm 2030

Cộng tăng

Đơn vị tính: Ha

BIỂU 06/CH

 CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích đầu 

kỳ năm 2022

Chu chuyển các loại đất đến năm 2030 Biến 

động 

tăng giảm

Diện tích 

cuối kỳ 

năm 2030



I  Đất quốc phòng             9,89              9,89   

1
Xây dựng trường bắn Ban CHQS huyện Bắc Hà Bộ 

CHQS tỉnh Lào Cai/Quân khu 2
 CQP             0,97              0,97   Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Đất quốc phòng  CQP             0,10              0,10   Thôn Bảo Tân 2 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Đất quốc phòng  CQP             0,20              0,20   Thôn Na Pắc Ngam Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Đất quốc phòng  CQP             0,48              0,48   Thôn Na Pắc Ngam Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Đất quốc phòng  CQP             0,10              0,10   
Thôn Ngài Ma - Lùng 

Chù
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Đất quốc phòng  CQP             8,04              8,04   
Thôn Ngài Ma - Lùng 

Chù
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

II Đất an ninh             4,55              4,55   

1
Trụ sở công an huyện Bắc Hà và Đội cảnh sát 

PCCC&CNCH thuộc công an huyện Bắc Hà
CAN             2,65              2,65    Thôn Sín Chải Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới trụ sở công an thị trấn Bắc Hà CAN             0,10              0,10   TDP Nậm Sắt 4 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10    Thôn Đội 2 Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Bản Phố Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Bảo Tân 1 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Hà Tiên Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10    Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Chồ Chải Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   
Thôn Sín Chải Lùng 

Chín
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Dì Thàng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10    Thôn Tống Hạ Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10    Thôn Nậm Khánh Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   
Thôn Lèng Phàng Làng 

Mương
Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2031

17 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   Thôn Tả Củ Tỷ Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10    Thôn Tẩn Chư Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20 Xây mới trụ sở công an xã CAN             0,10              0,10   
Thôn Ngài Ma - Lùng 

Chù
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

III Đất cụm công nghiệp             7,50              7,50   

1 Cụm công nghiệp Bắc Hà SKN             7,50              7,50    Thôn Dì Thàng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

IV Đất thương mại, dịch vụ         366,03          366,03   

1
Quy hoạch khu TMDV tổng hợp đường Ngọc 

Uyển, đô thị Bắc Hà
TMD             4,18              4,18    TDP Nậm Sắt 2 TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Trường Mầm non khu dân cư số 2, thị trấn Bắc Hà TMD             0,30              0,30    TDP Nậm Sắt 4 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới siêu thị trung tâm huyện TMD             0,14              0,14    TDP Nậm Sắt 2 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới siêu thị xã Bảo Nhai TMD             0,50              0,50    Thôn Bảo Tân 2 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5
Xây mới khu phục vụ khách du lịch Hang Tiên + 

bến thuyền
TMD             0,12              0,12   Thôn Bản Dù Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6
Dự án đầu tư thuyền - bến thuyền tại hồ thủy điện 

Cốc Ly
TMD             1,50              1,50   

 Thôn Cốc Ly Thượng, 

Thẩm Phúc 
Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Bến thuyền thôn Lùng Xa 1 TMD             0,33              0,33    Thôn Lùng Xa 1 Xã Cốc Ly Đăng ký mới

8 Điểm check in Đồi Cỏ May TMD             0,50              0,50    Thôn Cốc Sâm Xã Cốc Ly Đăng ký mới

9 Đấu giá đất thương mại dịch vụ tại xã Lùng Phình TMD             0,28              0,28   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10
Khu đất Thương mại - dịch vụ khu đường vành đai 

2
TMD             0,91              0,91   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

PHỤ BIỂU

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

HUYỆN BẮC HÀ - TỈNH LÀO CAI

Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

11
Đấu giá đất Thương mại - dịch vụ trục đường Pạc 

Kha 
TMD             0,80              0,80   Xã Tà Chài

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Điểm du lịch Cổng trời TMD             0,20              0,20   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13 Điểm du lịch thác Bản Phố TMD             0,30              0,30   
Xã Bản Phố, Hoàng 

Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Điểm du lịch xã Bản Cái TMD             0,30              0,30    Hồ thủy điện Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Điểm du lịch xã Bản Liền TMD             0,30              0,30   
 Khu Chu Tủng; Thôn 

Pắc Kẹ; Đội 2; Đội 3  
Xã Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Điểm du lịch xã Hoàng Thu Phố TMD             0,30              0,30   
 Thôn Hoàng Hạ, thôn 

Chồ Chải 
Xã Hoàng Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17 Điểm du lịch xã Na Hối TMD             0,30              0,30   
 Đồi Ngải Thầu; Thôn 

Na Hối Nùng 
Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Điểm du lịch xã Nậm Đét TMD             0,30              0,30   
 Thôn Nậm Đét, Nậm 

Tống Thượng 
Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Điểm du lịch xã Nậm Lúc TMD             0,30              0,30    Thôn Nậm Lúc Hạ Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20 Điểm du lịch xã Nậm Khánh TMD             0,30              0,30   
 Thôn Nậm Khánh 

Thượng, Nậm Táng 
Xã Nậm Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

21 Điểm du lịch xã Nậm Mòn TMD             0,30              0,30    Thôn Bản Ngồ Thượng Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

22 Điểm du lịch xã Thải Giàng Phố TMD             0,30              0,30   
 Bãi tổ chức Lễ hội Say 

Sán 
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

23 Trung tâm quảng bá du lịch huyện Bắc Hà TMD             1,20              1,20    Thôn Nhìu Lùng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

24 Điểm du lịch nghỉ dưỡng dọc vành đai 3 TMD             1,86              1,86    Thôn Chỉu Cái Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

25 Xây mới cửa hàng vật tư nông nghiệp TMD             0,04              0,04    Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

26 Các thửa đất đấu giá thu tiền thuê đất tại xã Tà Chải TMD             0,06              0,06   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

27 Xây mới cửa hàng xăng dầu TMD             0,20              0,20   Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

28 Xây mới cửa hàng xăng dầu TMD             0,20              0,20   Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

29 Xây mới cửa hàng xăng dầu TMD             0,21              0,21    Thôn Lùng Xa 1 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

30 Xây mới cửa hàng xăng dầu TMD             0,28              0,28   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

31 Xây mới cửa hàng xăng dầu TMD             0,20              0,20   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

32 Xây mới cửa hàng xăng dầu TMD             0,20              0,20    Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

33 Xây mới nhà làm việc tổ hợp tác TMD             0,02              0,02   Thôn Lùng Trù Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

34 Đất thương mại dịch vụ TMD             0,50              0,50    Thôn Bảo Nhai Xã Bảo Nhai Đăng ký mới

35 Đất thương mại dịch vụ TMD             0,40              0,40    UBND Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

36 Đất thương mại dịch vụ TMD             0,80              0,80    Thôn Sảng Lùng Chín Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

37 Đất thương mại dịch vụ TMD             1,20              1,20    Thôn Nậm Kha 3 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

38 Đất thương mại dịch vụ TMD             0,41              0,41   Xã Bảo Nhai Đăng ký mới

39 Đất thương mại dịch vụ TMD             4,00              4,00   Xã Thải Giàng Phố Đăng ký mới

40 Đất thương mại dịch vụ TMD             2,25              2,25   Xã Na Hối Đăng ký mới

41 Đất thương mại dịch vụ TMD             0,77              0,77   Xã Na Hối Đăng ký mới

42 Đất thương mại dịch vụ TMD             4,38              4,38   Xã Bản Phố Đăng ký mới

43 Bắc Hà Resort           10,00            10,00   
Xã Tà Chài, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             4,00              4,00   

DGT DGT             2,00              2,00   

RST             4,00              4,00   

44

Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ShanCha 

kết hợp bảo tồn phát triển rừng, khai thác cây chè 

Shan tuyết cổ thụ và thảo dược bền vững

        115,00          115,00    Thôn Bản Ngồ Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             2,00              2,00   

HNK           84,24            84,24   

RPH             7,05              7,05   

RSN             9,58              9,58   

RST             9,88              9,88   

DGT             2,25              2,25   

45

Quy hoạch mở rộng thị trấn Bắc Hà theo QĐ số 

1782/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai

                -                    -     

41.1 Lô TM 01           29,50            29,50   Thôn Bản Phố 2 Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             2,00              2,00   

DGT DGT             2,00              2,00   

HNK             8,94              8,94   

RSN           16,56            16,56   



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

41.2 Lô TM 02           41,00            41,00    Thôn Trung La Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             2,00              2,00   

ODT ODT             1,50              1,50   

DGT DGT             6,26              6,26   

LUK             5,00              5,00   

HNK           14,36            14,36   

CLN           11,88            11,88   

41.3 Lô TM 03           13,95            13,95    Thôn Trung La Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,00              1,00   

DGT DGT             3,00              3,00   

HNK             6,00              6,00   

CLN             2,00              2,00   

RSN             1,95              1,95   

41.4 Lô TM 04           20,78            20,78   Thôn Na Áng B Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,50              0,50   

DGT DGT             4,00              4,00   

ODT ODT             1,00              1,00   

HNK             3,39              3,39   

CLN             2,54              2,54   

RST             9,35              9,35   

41.5 Lô TM 05             5,25              5,25   Thôn Sín Chải Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,00              1,00   

ODT ODT             1,00              1,00   

DGT DGT             1,50              1,50   

CLN             1,75              1,75   

41.6 Lô TM 06             9,50              9,50   
 Thôn Na Thá (núi Cô 

Tiên) 
Xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,00              1,00   

ODT ODT             1,00              1,00   

DGT DGT             1,80              1,80   

RST             1,03              1,03   

CLN             4,67              4,67   

41.7 Lô TM 07           12,35            12,35    Thôn Na Thá Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,00              1,00   

DGT DGT             2,60              2,60   

ODT ODT             1,00              1,00   

HNK             1,60              1,60   

CLN             4,55              4,55   

RST             1,60              1,60   

41.8 Lô TM 08             5,00              5,00    Dọc đường vành đai 3 Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,45              1,45   

NKH             3,55              3,55   

41.9 Lô TM 09           41,64            41,64   Phía tây vành đai 3
Xã Tà Chải, xã Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             2,00              2,00   

DGT DGT             0,93              0,93   

LUK             2,34              2,34   

HNK           19,56            19,56   

CLN             9,11              9,11   

RST             7,70              7,70   

46 Đất thương mại dịch vụ           10,00            10,00    Thôn Nậm Khắp Ngoài Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,47              1,47   

DGT DGT             1,00              1,00   

RST             7,53              7,53   

47 Đất thương mại dịch vụ           20,12            20,12    Thôn Pờ Chồ Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,00              1,00   

DGT DGT             4,52              4,52   

ONT ONT             4,57              4,57   

LUK             0,43              0,43   

HNK             4,76              4,76   

RPH             4,84              4,84   

V Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp           40,78            40,78   

1 Khu làng nghề dân tộc xã Bản Phố SKC             6,71              6,71   TDP Bản Phố 2 Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2
Xây dựng nhà máy nước cấp nước sinh hoạt thị 

trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà
SKC             4,36              4,36   Thôn Háng Dê Xã Hoàng Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập 

trung xã Bản Cái
SKC             1,00              1,00    Thôn Làng Quỳ Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập 

trung xã Bảo Nhai (Ngô ngọt)
SKC             2,00              2,00    Thôn Bảo Nhai Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5
Xây mới nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Bảo 

Nhai
SKC             0,60              0,60    Thôn Bảo Nhai Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung SKC             0,10              0,10    Thôn Bảo Nhai Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

7

Dự án cung cấp nước sạch xã bảo Nhai và các xã 

Phong Niên, Xuân Quang huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai

SKC             3,31              3,31   Xã Bảo Nhai Đăng ký mới

8
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập 

trung xã Cốc Lầu
SKC             0,87              0,87    Thôn Hà Tiên Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9
Khu sản xuất chế biến nông sản, lâm sản tập trung, 

xã Cốc Ly
SKC             3,16              3,16    Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập 

trung xã Lùng Phình
SKC             6,40              6,40   Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Nhà máy xử lý nước thải đô thị huyện Bắc Hà SKC             1,30              1,30    Thôn Chỉu Cái Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập 

trung xã Nậm Đét
SKC             1,40              1,40    Thôn Nậm Tống Hạ Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13
Dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập 

trung xã Nậm Lúc
SKC             2,84              2,84    Thôn Nậm Tông Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Xây mới khu tiểu thủ công nghiệp SKC             1,00              1,00    Khu trung tâm xã Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Xưởng chè xã Tả Củ Tỷ SKC             0,20              0,20    Thôn Sảng Mào Phố Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Tả Van Chư SKC             0,10              0,10   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC             2,00              2,00   
 Thôn Bản Lắp, Thôn 

Nậm Đét 
Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC             3,43              3,43    Thôn Na Thá Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

VI Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản           66,03            66,03   

1
Dự án khai thác khoáng sản quarzit khu vực xã 

Bảo Nhai và xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà
SKS           65,01            65,01   

2 Quặng Volfram xã Tả Củ Tỷ SKS             1,02              1,02    Thôn Sông Lẫm Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

VII Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           16,77            16,77   

1

Khu vực sản xuất + bãi đổ thải mỏ đá Quarzit hàm 

lượng thấp làm VLXD thông thường (Công ty 

TNHH MTV XD 189)

SKX           13,27            13,27    Thôn Bản Mẹt Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2
Mở rộng mỏ đá xây dựng Hòa Sư Pàn thôn km 6, 

xã Na Hối, nhà điều hành công ty Cao Hà
SKX             3,50              3,50    Thôn Nhìu Lùng Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

VIII Đất giao thông         452,59          452,59   

1 Đường QL4D (Lùng Phình) - Xín Mần (Hà Giang) DGT             1,75              1,75    Các thôn Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Đường TL 160 DGT           17,74            17,74   Xã Nậm Lúc, Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Đường TL 159 DGT             8,50              8,50   

TT Bắc Hà và các xã 

Bản Phố, Hoàng Thu 

Phố, Tà Chải, Lùng 

Phình, Tả Van Chư, Tả 

Củ Tỷ, Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Đường TL 153 DGT             9,80              9,80   Xã Bản Liền, Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Đường TL 154 DGT             1,90              1,90   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6
Đường vành đai 2 (Đoạn ĐT 153 đi UBND xã Na 

Hối - Na Kim, xã Tà Chải)
DGT           33,85            33,85   Xã Na Hối, Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Dự án đường vành đai 3 DGT             7,80              7,80   
Xã Tà Chải, Na Hối, 

Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8
Đường TL 153 từ xã Na Hối đến trung tâm xã Bản 

Liền
DGT           62,96            62,96   

Xã Thải Giàng Phố, Na 

Hối, Bản Liền
Đăng ký mới

9
Nâng cấp đường TL 159 đoạn từ  trung tâm xã Bản 

Phố đi trung tâm xã Hoàng Thu Phố
DGT             9,80              9,80   

Xã Bản Phố, Hoàng 

Thu Phố
Đăng ký mới

10 Nâng cấp và mở rộng đường du lịch thôn Na Lo DGT             0,12              0,12   
Xã Thải Giàng Phố, Na 

Hối, Bản Liền
Đăng ký mới

11
Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Bắc 

Hà:
          31,16            31,16   Huyện Bắc Hà

11.1 Đường ĐT.160 xã Cốc Lầu - Điện Quan, Bảo Yên DGT            3,25              3,25   Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.2
Đường Sín Chải xã Lùng Phình đi Lù Sui Tủng xã 

Bản Già
DGT            2,46              2,46   

Xã Lùng Phình, Tả Củ 

Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.3
Đường UBND xã Hoàng Thu Phố đi UBND xã 

Cốc Ly
DGT            3,90              3,90    Nậm Hu, Làng Mới 

Xã Cốc Ly, xã Hoàng 

Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.4 Tuyến Nậm Làn xã Nậm Mòn - Cốc Sâm xã Cốc Ly DGT            0,83              0,83    Nậm Làn Cốc Cài 
Xã Cốc Ly, xã Nậm 

Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.5
Đường Hoàng Thu Phố- Tả Thồ- Nhiều Cồ Ván- 

Tả Van Chư
DGT            4,25              4,25   

 Sỉn Giáo Ngài, Bản 

Pấy, Tả Thồ 1 

Xã Hoàng Thu Phố, 

xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.6 Đường Chỉu Cái xã Na Hối đi UBND xã Nậm Đét DGT            3,38              3,38   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.7
Đường vào thôn Nậm Đét - Nậm Thảng xã Nậm 

Khánh
DGT            2,80              2,80   

Xã Nậm Đét, xã Nậm 

Khánh, xã Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.8
Đường Nậm Tông xã Nậm Lúc đi Cô Tông xã Bản 

Cái
DGT            2,45              2,45   

Xã Nậm Lúc, xã Bản 

Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11.9
Đường UBND xã Nậm Khánh - Giàng Trù - Thải 

Giàng - Cốc Đầm xã Nậm Lúc
DGT            4,20              4,20   

Xã Nậm Lúc, xã Nậm 

Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

11.10
Đường ĐT.153 - Sản Chư Ván - Ngải Thầu, xã 

Thải Giàng Phố
DGT            3,64              3,64   Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Đường vào trung tâm xã Tả Van Chư DGT             7,75              7,75   
Xã Tả Van Chư, Lùng 

Phình
Đăng ký mới

13

Đường liên xã từ thôn Sín Chải, xã Tả Van Chư, 

huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu, xã Cán Cấu, 

huyện Si Ma Cai

DGT             1,40              1,40    Thôn Sín Chải Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Mở mới đường Sín Chải - Lùng Thẩn (Si Ma Cai) DGT             0,86              0,86    Thôn Sín Chải Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15

Đường Nhiều Cù Ván đi thôn Phình Chư xã Nàn 

Sín, Huyện Si Ma Cai, mở mới + cấp phối + BT 

1,2 km

DGT             1,80              1,80    Thôn Nhiều Cù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16
Đường liên xã từ thôn Mò Thượng, xã Bản Cái đi 

xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên
DGT             3,75              3,75    Thôn Mò Thượng Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17 Đường Cô Tông - Tân Tiến (Bảo Yên), xã Bản Cái DGT             4,10              4,10   
 Thôn Cô Tông Bản 

Vàng 
Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18
Đường thôn Cô Tông - Ma Sín Chải, xã Bản Cái, 

đi thôn Nậm Phong, xã Tân Tiến huyện Bảo Yên
DGT             3,35              3,35    Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19

Đường liên xã từ thôn Cô Tông - Ma Sín Chải, xã 

Bản Cái, đi thôn Nậm Pung, xã Tân Tiến, huyện 

Bảo Yên

DGT             2,46              2,46    Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20

Đường liên xã từ thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, 

huyện Bắc Hà đến thôn Trang, xã Điện Quang, 

huyện Bảo Yên

DGT             2,70              2,70   Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

21

Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Cốc Lầu, 

huyện Bắc Hà đi xã Xuân Quang, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

DGT             4,01              4,01   Xã Cốc Lầu Đăng ký mới

22
Đường liên xã từ thôn Nhìu Nùng, xã Na Hối đi 

thôn Lèng Phùng, Làng Mương, xã Nậm Mòn
DGT             2,00              2,00   

 Thôn Na Hối Nùng, 

thôn Lèng Phùng, Làng 

Mương 

Xã Na Hối, Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

23
Cải tạo, nâng cấp đường từ TL 153 - Đền Trung 

Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
DGT             2,79              2,79   Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

24 Đường tránh khu trung tâm xã Bảo Nhai DGT             1,97              1,97   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

25
Nâng cấp đường từ trạm vật tư thị trấn Bắc Hà đi 

UBND xã Na Hối
DGT             1,00              1,00   

TT Bắc Hà, xã Na Hối, 

Bản Phố, Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

26
Đường liên xã Thải Giàng Phố - Bản Liền, huyện 

Bắc Hà
DGT             1,00              1,00   

Xã Bản Liền, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

27
Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Bảo Nhai đến 

xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà
DGT           20,85            20,85   Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

28
Cải tạo, nâng cấp Đường từ TL153 cầu Bảo Nhai, 

xã Bảo Nhai đi xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà.
DGT             1,05              1,05   Xã Bảo Nhai, Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

29
Đường liên xã từ thôn Khởi Xá Ngoài, xã Bảo 

Nhai đi thôn Phìn Giàng, xã Cốc Ly
DGT             2,87              2,87   

Thôn Khởi Xá Ngoài, 

thôn Phìn Giàng
Xã Bảo Nhai, Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

30
Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Nậm Mòn 

đến trung tâm xã Cốc Ly
DGT             8,39              8,39   Xã Nậm Mòn, Cốc Ly Đăng ký mới

31
Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Bảo Nhai đến 

xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà
DGT           14,31            14,31   Xã Bảo Nhai, Nậm Đét Đăng ký mới

32
Nâng cấp đường liên xã từ thôn Nậm Giá, xã Cốc 

Ly đến thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà
DGT             1,45              1,45   Xã Cốc Ly, Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

33
Đường vào Trung tâm xã Nậm Mòn và trung tâm 

xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
DGT             6,24              6,24   

Xã Na Hối, xã Nậm 

Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

34 Đường Bản Phố - Tả Van Chư DGT             1,50              1,50   
Xã Bản Phố, Tả Van 

Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

35
Đường liên xã từ thôn Sán Trá Thền Ván xã Lùng 

Cải đi thôn Bản Già xã Tả Củ Tỷ
DGT             1,95              1,95   

Xã Lùng Cải, xã Tả Củ 

Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

36
Đường Sín Chải Lùng Chín, xã Lùng Cải - Nà Mổ, 

xã Lùng Thẩn
DGT             0,45              0,45   Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

37
Mở rộng đường liên xã từ thôn Pờ Chồ xã Lùng 

Phình đến thôn Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư
DGT             1,05              1,05   

 Thồ Pờ Chồ, Lả Dì 

Thàng 

Xã Lùng Phình, Tả 

Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

38 Đường San Sả Hồ - Nậm Cài (Nậm Bó) DGT             2,15              2,15   
Xã Nậm Đét, xã Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

39 Đường Nậm khánh (Km13) - Nậm Tồn-  Bản Liền DGT             2,64              2,64   
Xã Nậm Khánh, xã 

Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

40

Nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Nậm Thảng 

TL153 xã Bản Liền đến trung tâm xã Nậm Khánh, 

huyện Bắc Hà

DGT             9,17              9,17   
Xã Nậm Khánh, Bản 

Liền
Đăng ký mới

41
Đường liên xã từ thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét đến 

thôn Cốc Đầm, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà
DGT             0,40              0,40   

Xã Nậm Lúc, xã Nậm 

Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

42
Đường Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà đi UBND xã Bản 

Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
DGT             2,00              2,00   Xã Tả Củ Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

43

Đường giao thông nông thôn các xã: 

- Đường Sà Mào Phố đi Nậm Phàng Bản Ngò Xín 

Mần.  

- UBND xã Tả Củ Tỷ - Nậm Sỏm (Bản Già)

DGT             1,00              1,00   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

44 Nâng cấp đường Bắc Hà - Thải Giàng Phố- Tà Chải DGT             1,20              1,20   
TT Bắc Hà, Thải Giàng 

Phố, Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

45

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây xăng - 

Tả Hồ, Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai

DGT             0,90              0,90   
Xã Tà Chải, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

46
Cải tạo nâng cấp đường vào trung tâm xã Thải 

Giàng Phố
DGT             2,37              2,37   Xã Tà Chải Đăng ký mới

47 Đường vào xã Tà Chải, xã Thải Giàng Phố DGT             1,30              1,30   
Xã Tà Chải, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

48
Đường liên xã Ngài Ma - Lùng Trù, xã Thải Giàng 

Phố - Sán Sả Hồ, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà
DGT             3,40              3,40   

 Thôn Ngài Ma Lùng 

Trù, Sán Sả Hồ 
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

49 Đường thôn Nậm Chàm - Nậm Chàm Thượng DGT             1,60              1,60    Thôn Nậm Chàm Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

50 Đường Nậm Nhù - Tân Tiến (Bảo Yên) DGT             1,85              1,85    Thôn Nậm Nhù Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

51
Đường vào bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà (bệnh 

viện mới)
DGT             2,32              2,32   Xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

52
Mở mới đường từ Cầu Trắng đến Cốc Môi (Na 

Hối)
DGT             0,50              0,50   

 TDP Bắc Hà 1, TDP 

Bắc Hà 2 
TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

53 Mở mới đường Làng Cù - Ma Sín Chải, xã Bản Cái DGT             1,60              1,60    Thôn Làng Cù Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

54 Đường Cô Tông, Bản Vàng xã Bản Cái DGT             0,77              0,77   
 Thôn Cô Tông Bản 

Vàng 
Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

55 Mở mới đường thôn Ma Sín Chải DGT             0,28              0,28    Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

56 Mở mới đường thôn Làng Quỳ DGT             0,26              0,26    Thôn Làng Quỳ Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

57 Mở mới đường thôn Làng Mò DGT             0,24              0,24    Thôn Làng Mò Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

58 Nâng cấp, cải tạo đường Làng Tát, xã Bản Cái DGT             0,20              0,20    Thôn Làng Tát Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

59 Mở mới đường Làng Cù - khu sản xuất DGT             0,14              0,14    Thôn Làng Cù Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

60 Nâng cấp, cải tạo đường Nậm Hành DGT             0,10              0,10    Thôn Nậm Hành Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

61 Đường Nậm Hành - Ma Sín Chải, xã Bản Cái DGT             0,45              0,45   
 Thôn Nậm Hành, Ma 

Sín Chải 
Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

62 Mở mới đường thôn Làng Cù DGT             0,26              0,26    Thôn Làng Cù Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

63 Đường Pắc Kẹ - Nậm Kẹ DGT             0,40              0,40   Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

64
Đường Phéc Bủng rừng trúc đi khu sản xuất đến 

thôn Háng Dê
DGT             4,80              4,80    Thôn Phéc Bủng Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

65 Đường từ cầu vào cụm dân cư thôn Phéc Bủng DGT             0,10              0,10    Thôn Phéc Bủng Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

66
Đường Kháo Sáo - thôn Lả Gì Thàng (xã Tả Van 

Chư)
DGT             0,15              0,15    Thôn Kháo Sáo Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

67
Đường từ nhà văn hóa thôn Kháo Sáo đi Khu sản 

xuất
DGT             0,20              0,20     Thôn Kháo Sáo Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

68 Đường nội đồng thôn Háng Dù đi khu sản xuất DGT             1,00              1,00     Thôn Háng Dù Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

69
Đường cổng chào thôn Phéc Bủng nối 2a, 2b đến 

KDC Phéc Bủng
DGT             2,70              2,70   

 Thôn Phéc Bủng, Bản 

Phố 2 
Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

70 Đường vào khu sản xuất 2a, 2b DGT             0,26              0,26   Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

71 Đường Làng Mới - Quán Dín Ngài DGT             1,80              1,80   Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

72 Đường Du lịch Háng Dê đến đỉnh núi sương mù DGT             0,60              0,60   Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

73
Đường từ nhà ông Vù Seo Chia đi và khu sản xuất 

thôn Quán Dín Ngài
DGT             0,30              0,30     Thôn Quán Dín Ngài Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

74
Đường từ ngã ba đường du lịch đi khu sản xuất 

thôn Quán Dín Ngài
DGT             0,10              0,10     Thôn Quán Dín Ngài Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

75 Đường thôn Háng Dê đi khu sản xuất DGT             3,00              3,00   
 Thôn Trung La, Hấu 

Dào, Bản Phố 1 
Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

76
Đường  thôn Trung La- Hấu Dào -Bản Phố 1 đi 

khu sản xuất
DGT             0,40              0,40   

 Thôn Trung La, Hấu 

Dào, Bản Phố 1 
Xã Bản Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

77
Đường Háng Dê đi thôn Bản Phố 2 (nối vào khu 

sản xuất 2a, 2b)
DGT             1,50              1,50   Xã Bản Phố Đăng ký mới

78 Đường Háng Dê - Hấu Dào DGT             0,58              0,58   Xã Bản Phố Đăng ký mới

79
Đường nhà ông Vàng Seo Xây đi khu sản xuất 3 

thôn (Hấu Dào, Trung La, Bản Phố 1)
DGT             0,54              0,54   Xã Bản Phố Đăng ký mới

80 Đường đi bộ sống lưng rồng DGT             0,54              0,54   Xã Bản Phố Đăng ký mới

81
Đường Quán Dín Ngài đi khu sản xuất nối Na Kim 

xã Tà Chải
DGT             0,54              0,54   Xã Bản Phố Đăng ký mới

82
Đường ngã ba bể nước thôn Kháo Sáo đi Quán Dín 

Ngài 
DGT             0,14              0,14   Xã Bản Phố Đăng ký mới

83 BTXM Nậm Khắp trong - Trại Bò DGT             0,20              0,20   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

84 BTXM Bản Mẹt Thượng- Khởi Bung DGT             0,30              0,30   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

85  Đường Nậm Khắp Trong- Cầu Đen DGT             0,12              0,12   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH
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86 Đường 153 - Bản Dù DGT             0,30              0,30   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

87 Đường Phìn Giàng - xóm Vi Ba DGT             0,20              0,20   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

88 Mở mới đường thôn Bảo Nhai DGT             0,10              0,10   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

89 Mở rộng nâng cấp đường thôn Nậm Trì DGT             0,10              0,10   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

90
Mở rộng nâng cấp đường Bản Mẹt - Phìn Giàng - 

Bản Dù
DGT             0,22              0,22   Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

91 Mở rộng nâng cấp đường thôn Bản Mẹt DGT             0,10              0,10   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

92
 Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Bảo Nhai - Khởi 

Én
DGT             0,10              0,10   Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

93
Mở rộng + mở mới đường TL 153 đi thôn Phìn 

Giàng
DGT             0,14              0,14   Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

94 Mở mới đường Nậm Khắp Trong đi Cầu Đen DGT             1,05              1,05   Xã Bảo Nhai Đăng ký mới

95
Mở mới đường vành đai sau bến thuyền vào 

UBND xã
DGT             0,20              0,20   Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

96 Đường Khe Thượng - Làng Mới, xã Cốc Lầu DGT             0,25              0,25   
 Thôn Khe Thượng, 

Làng Mới 
Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

97 Đường Làng Mới - Minh Hà DGT             0,35              0,35   
 Thôn Làng Mới, Minh 

Hà 
Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

98 Đường Khe Thượng - Làng Chảng DGT             0,30              0,30   
 Thôn Làng Mới, Minh 

Hà 
Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

99 Đường Cốc Lầu - Mèng Đeng DGT             0,20              0,20   
 Thôn Mèng Đeng, Cốc 

Lầu 
Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

100 Đường Bản Giàng - Minh Hà DGT             0,20              0,20   Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

101 Đường Làng Mới - Nậm Lòn DGT             0,25              0,25    Thôn Nậm Lòn Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

102 Đường nội đồng thôn Làng Chảng DGT             0,15              0,15    Thôn Làng Chảng Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

103 Đường Kho Lạt - khu dân cư DGT             0,10              0,10    Thôn Kho Lạt Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

104 Đường Khe Thượng - khu dân cư DGT             0,20              0,20    Thôn Khe Thượng Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

105 Đường thôn Làng Mới - khu sản xuất DGT             0,15              0,15    Thôn Làng Mới Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

106 Đường thôn Nậm Lòn - khu sản xuất DGT             0,10              0,10    Thôn Nậm Lòn Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

107 Đường Sín Chải - Sín Thèn DGT             0,20              0,20   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

108 Đường Nậm Hu - Thèn Phùng DGT             0,22              0,22   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

109 Đường Cốc Ly Thượng DGT             0,10              0,10   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

110 Đường Lùng Xa 1 - Làng Pàm DGT             0,20              0,20   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

111 Đường thôn Nậm Giá (Đường vào khu sản xuất) DGT             0,25              0,25   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

112 Đường vào khu sản xuất thôn Lùng Xa 2 DGT             0,35              0,35   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

113 Đường vào khu sản xuất thôn Phìn Giàng A DGT             0,25              0,25   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

114 Đường vào khu sản xuất thôn Nậm Ké DGT             0,30              0,30   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

115 Đường vào khu sản xuất Nều Lương DGT             0,30              0,30   Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

116 Đường vào khu sản xuất Lùng Xa 1 DGT             0,25              0,25    Thôn Lùng Xa 1 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

117
Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Thẩm Phúc - Làng 

Mới - Nậm Hu
DGT             0,12              0,12   

 Thôn Thẩm Phúc, 

Thôn Làng Mới, Thôn 

Nậm Hu 

Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

118
Nắn tuyến đường bê tông Làng Bom đoạn ngã ba 

đường rẽ lên thôn
DGT             0,10              0,10    Thôn Làng Bom Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

119 Tuyến đường dọc 02 bên lòng hồ Thuỷ điện Bắc Hà DGT             3,20              3,20   
 Thôn Làng Mới, Cốc 

Ly THượng 
Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

120 Mở mới đường vào khu Check in Đồi Cỏ May DGT             0,90              0,90   Xã Cốc Ly Đăng ký mới

121 Đường vào thủy điện Nàn Sín DGT             2,00              2,00   Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

122
Tuyến đường Chồ Chải nối với đường Sử Mần 

Khang (Tả Van Chư)
DGT             0,30              0,30    Thôn Chồ Chải Xã Hoàng Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

123 Đường Lao Phú Sáng - Làng Mới (Cốc Ly) DGT             0,68              0,68    Lao Phú Sáng Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

124 Đường Tả Thồ 1 - Cụm dân cư DGT             0,25              0,25   Thôn Tả Thồ 1 Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

125 Đường Tả Thồ 2 - Khu sản xuất DGT             0,28              0,28    Thôn Tả Thồ 2 Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

126 Đường nội đồng thôn Hoàng Hạ đi khu sản xuất DGT             0,15              0,15    Thôn Hoàng Hạ Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030
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127 Đường vào trung tâm xã Lùng Cải DGT             4,93              4,93   Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

128 Đường Sín Chải Cờ Cải  - Sẻ Chải DGT             0,32              0,32   
 Thôn Sín Chải Cờ Cải, 

Sẻ Chải 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

129 Đường Hoàng Trù Ván đi Sán Trá Thền Ván DGT             0,45              0,45    Thôn Sán Trá Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

130 Đường Sảng Lùng Chín đi thôn Thền Ván DGT             0,25              0,25   
 Thôn Sảng Lùng Chín, 

Thền Ván 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

131 Đường Sẻ Chải - Sông Chảy DGT             0,25              0,25    Thôn Sẻ Chải Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

132 Đường Sín Chải Lùng Chín - Sảng Lùng Chín DGT             0,40              0,40   
 Thôn Sín Chải Lùng 

Chín, Sảng Lùng Chín 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

133 Đường Sín Chải Lùng Chín - Sẻ Chải , xã Lùng Cải DGT             0,12              0,12   
 Thôn Sín Chải Lùng 

Chín, Sẻ Chải 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

134 Đường Hoàng Trù Ván - Sín Chải Lùng Chín DGT             0,30              0,30   
 Thôn Sín Chải Lùng 

Chín 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

135 Đường Hoàng Trù Ván - Sín Chải Cờ Cải DGT             0,20              0,20    Thôn Sín Chải Cờ Cải Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

136
Đường Sảng Lùng Chín - thôn Nàng Cảng - xã 

Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai
DGT             0,40              0,40    Thôn Sảng Lùng Chín Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

137
 Đường Sín Chải Lùng Chín, xã Lùng Cải - La Chí 

Trù, xã Lùng Sui
DGT             0,30              0,30   

 Thôn Sín Chải Lùng 

Chín 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

138 Nâng cấp đường Sẻ Chải - khu sản xuất DGT             0,30              0,30    Thôn Sẻ Chải Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

139 Nâng cấp đường Sín Chải Lùng Chín - Nội đồng DGT             0,35              0,35    Sín Chải Lùng Chín Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

140 Đường Sín Chải Cờ Cải - Hang động Kim Thuỷ DGT             1,40              1,40   Xã Lùng Cải Đăng ký mới

141
Đường BTXM ĐT 153 thôn Dì Thào Ván đến ngã 

3 đường rẽ khu dân cư Làng Hồ, xã Lùng Phình
DGT             0,20              0,20   

 Thôn Dì Thào Ván, 

thôn Pả Chư Tỷ 
Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

142 Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm DGT             0,18              0,18   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

143 Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1 DGT             0,65              0,65   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

144 Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3 DGT             0,13              0,13   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

145
Đường ngã 3 Nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván - Khu 

nhà ông Ly Seo Tà
DGT             0,18              0,18   Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

146 Đường Dân sinh khu vực sau UBND xã DGT             0,05              0,05   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

147 Đường Nội đồng Túng Súng DGT             0,32              0,32   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

148 Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa DGT             0,38              0,38   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

149 Đường  Pờ Chồ DGT             0,30              0,30   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

150
Đường Pờ Chồ 3 - thôn Lả Dì Thàng xã Tả Van 

Chư
DGT             0,30              0,30   

 Thôn Pờ Chồ, Lả Dì 

Thàng 
Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

151
Đường trục thôn khu vực Quán Hóa thôn Pả Chư 

Tỷ Trường MN - nhà bà Giàng Thị Say)
DGT             0,33              0,33    Thôn Quán Hóa Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

152
Mở mới đường nội đồng: Trường cấp 2 Lùng 

Phình - Khu Sản Xuất
DGT             0,10              0,10   Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

153 Đường vào xã Na Hối DGT             0,20              0,20   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

154
Thôn Nhìu Lùng (điểm đầu từ đường TL.153 đến 

nhà ông Ngân)
DGT             0,10              0,10   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

155 Thôn Na Hối Nùng (đoạn lên thao trường) DGT             0,20              0,20   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

156 Ngải Thầu (đoạn gần nhà ông De đến rừng cấm) DGT             0,10              0,10   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

157
Đoạn nương nhà ông Sương đến nương nhà bà 

Giàng Thị Mây
DGT             0,25              0,25   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

158
Thôn Na Áng B (đường nội đồng, điểm đầu nhà 

ông Dín, điểm cuối nhà ông Thẻng)
DGT             0,12              0,12   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

159
Thôn Sín Chải A (điểm đầu từ nhà ông Thi đến 

nương nhà ông Toản)
DGT             0,30              0,30   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

160 Thôn Chỉu Cái (đoạn Ly Chư Phìn) DGT             0,12              0,12   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

161
Thôn Sín Chải (đoạn từ nhà Tải Văn Thinh đi rừng 

cấm)
DGT             0,20              0,20   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

162
Thôn Na Áng B (đoạn đầu đường  thôn Na Áng B 

đi nương nhà ông Sền Văn Toản)
DGT             0,20              0,20   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

163
Đoạn đường từ nhà ông Sùng Cồ Bình đến trạm 

Viba cũ
DGT             0,30              0,30   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

164
Thôn km3 (mở rộng 2m đoạn nhà ông Toán Trình 

đến nhà bà Hương Thìn)
DGT             0,14              0,14   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

165 Thôn Na Áng A (đoạn Ngải Thầu đi TL.153) DGT             0,35              0,35   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

166
Thôn Nhìu Lùng (đường nội đồng đoạn đường nhà 

ông Xuyển đi nhà ông Phà Dỉ)
DGT             0,20              0,20   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

167
Thôn Dì Thàng (đường nội đồng đoạn từ nhà 

Giàng A Phổng đến khu sản xuất)
DGT             0,45              0,45   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030
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Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

168 Đường vào điểm du lịch Ngải Thầu, xã Na Hối DGT             0,20              0,20    Thôn Ngải Thầu Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

169
Mở mới đường từ đầu đập thao trường đến rừng 

thông
DGT             0,30              0,30   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

170 Đường liên thôn Km6 - Ngải Thầu DGT             0,36              0,36   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

171 Đường vào xã Nậm Đét DGT             0,90              0,90   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

172
Cải tạo nâng cấp đường Cốc Đào - Tống Thượng, 

xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà
DGT             1,26              1,26   Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

173 Nậm Cài - Nậm Bó - Sán Sả Hồ DGT             0,25              0,25   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

174 Bản Lắp - Cửa Phàng - Nậm Lúc DGT             1,20              1,20   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

175 Bản Lùng - Nậm Lì - Bãi Rác (Bảo Nhai) DGT             4,80              4,80   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

176 Đường Nậm Cài - Suối Phàng DGT             1,40              1,40   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

177 Đường Tống Hạ - Suối Phàng, xã Nậm Đét DGT             2,80              2,80   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

178
Mở rộng nâng cấp đường từ thôn Nậm Đét - Suối 

Nậm Cài 
DGT             3,15              3,15    Thôn Nậm Đét Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

179 Mở rộng, nâng cấp đường Nậm Đét - Nậm Phúc Hạ DGT             1,40              1,40    Thôn Nậm Đét Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

180 Đường Nậm Đét Nậm Phúc DGT             3,08              3,08    Thôn Nậm Đét Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

181 Đường Tống Hạ - Khu sản xuất - Nậm Bó DGT             1,75              1,75    Thôn Tống Hạ Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

182 Đường Bản Lùng - Bản Lắp ( Lùng Vài) DGT             1,35              1,35   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

183
Mở mới đường Bản Lắp Hạ - Suối Phàng xã Nậm 

Đét
DGT             1,75              1,75   Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

184 Sân Bóng Bản Lắp - Mán Pèng DGT             0,98              0,98   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

185 Đường Tống Hạ - suối Sờ Ve DGT             1,40              1,40    Thôn Tống Hạ Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

186
Cải tạo, nâng cấp đường từ Ngã ba thôn Nậm 

Thẳng xã Bản Liền đến UBND xã Nậm Khánh
DGT             0,45              0,45   Xã Nậm Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

187 Đường Nậm Táng - Nậm Táng Thượng DGT             0,25              0,25   Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

188 Mở mới đường  thôn Nậm Táng - Khu sản xuất DGT             0,04              0,04    Nậm Táng Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

189
Đường vào trung tâm xã Nậm Khánh đi thủy điện 

Nậm Phàng
DGT             0,08              0,08    Thôn Thải Giàng Xã Nậm Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

190 Đường vào trung tâm xã Nậm Lúc DGT             3,86              3,86   Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

191 Đường thôn Nậm Lầy - Nậm Kéng DGT             0,20              0,20    Thôn Nậm Lầy Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

192 Đường UBND xã - Nậm Chăm DGT             0,85              0,85    Thôn Nậm Chăm Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

193 Đường thôn Cốc Đầm - Khu sản xuất DGT             0,30              0,30    Thôn Nậm Chăm Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

194 Mở rộng đường Nậm Lúc Thượng - Nậm Lúc Hạ DGT             0,08              0,08   
 Thôn Nậm Lúc 

Thượng, Nậm Lúc Hạ 
Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

195
Nâng cấp, mở rộng đường từ Nậm Tông đến truyền 

hình
DGT             0,16              0,16   Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

196
Nâng cấp, mở rộng đường từ thao trường đến xóm 

Bản Lề
DGT             0,24              0,24    Thôn Nậm Tông Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

197 Đường Thải Giàng - Thủy điện Nậm Phàng DGT             0,30              0,30    Thôn Thải Giàng Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

198 Mở rộng đường Thải Giàng - Khu sản xuất DGT             1,14              1,14   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

199 Mở rộng đường Nậm Kha 1 - Nàng Cảng DGT             0,76              0,76   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

200 Mở rộng đường Nậm Lúc Thượng - Khu sản xuất DGT             0,38              0,38   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

201
Mở rộng đường Cốc Đầm - Suối Nậm Phàng (Bãi 

rác thải)
DGT             0,95              0,95   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

202 Mở rộng đường Cốc Đầm - Thuỷ điện Cốc Đàm DGT             0,95              0,95   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

203 Mở rộng đường Cốc Đầm - Nàng Cảng DGT             0,95              0,95   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

204 Mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến thôn Nậm Nhù DGT             1,60              1,60   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

205 Ngầm tràn Nậm Nhù, thôn Nậm Nhù DGT             0,20              0,20   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

206 Đường Nậm Mòn - Nậm Làn, xã Nậm Mòn DGT             0,17              0,17   
 Thôn Nậm Làn, Nậm 

Mòn 
Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

207
Công trình đường trung tâm thôn Nậm Mòn đi Cốc 

Cài Hạ  
DGT             0,30              0,30   

 Thôn Nậm Cốc Cài 

Hạ, Nậm Mòn 
Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

208
Đường Khu dân cư Sử Chù Chải đi cầu trung đô xã 

Bảo Nhai
DGT             0,30              0,30    Thôn Sử Chù Chải Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

209
Công trình đường nội đồng: Đường Nậm Mòn đi 

Vù Lao Vảng
DGT             0,35              0,35   

 Thôn Nậm Mòn, Vù 

Lao Vảng 
Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

210 Công trình đường Nậm Làn đi khu sản xuất DGT             0,25              0,25    Thôn Nậm Làn Cốc Cài Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

211
Công trình đường trung tâm thôn bản Ngồ Thượng 

đi khu dân cư  
DGT             0,27              0,27    Thôn Bản Ngồ Thượng Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030
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212 Đường Bản Ngồ Hạ cũ - Khu sản xuất DGT             0,11              0,11    Thôn Sử Chù Chải Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

213 Đường Nậm Mòn -  đi Bãi khai hoang DGT             0,28              0,28   Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

214
Công trình đường nội đồng: Đường Sử Chù Chải 

đi khu sản xuất
DGT             0,30              0,30    Thôn Sử Chù Chải Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

215
Công trình đường nội đồng: Đường Cồ Dề Chải đi 

khu sản xuất
DGT             0,30              0,30    Thôn Cồ Dề Chải Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

216
Mở mới đường từ phân hiệu mầm non Ngải Số đi 

Khu trường học
DGT             1,04              1,04   Xã Nậm Mòn Đăng ký mới

217 Đường TL159 đến trung tâm xã Tả Củ Tỷ DGT             0,20              0,20   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

218 Ngã 3 Ngải Thầu - Tả Củ Tỷ, xã Tả Củ Tỷ DGT             0,30              0,30   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

219 Đường nội đồng thôn Tả Củ Tỷ đi thôn Sả Mào Phố DGT             0,40              0,40   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

220 Đường TT thôn Bản Già DGT             0,20              0,20   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

221 Mở rộng, nâng cấp đường Sả Mào Phố - Sín Chải DGT             0,05              0,05   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

222 Đường Sông Lẫm - Bản Ngò DGT             0,85              0,85   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

223

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nhà Lý Seo 

Sính sang trường tiểu học + mầm non thôn Sín 

Chải

DGT             0,02              0,02   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

224 Đường Tả Củ Tỷ - Ngải Thầu DGT             0,20              0,20   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

225 Kha Phàng - Làng Lý DGT             0,10              0,10   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

226 Đường Sín Chải - Ngải Thầu DGT             0,50              0,50   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

227 Đường Sảng Mào Phố - Ngải Thầu DGT             0,30              0,30   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

228 Mở mới đường thôn Sông Lẫm - khu sản xuất DGT             0,12              0,12    Thôn Sông Lẫm Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

229 Đường lên thác Sông Lẫm DGT             0,25              0,25    Thôn Sông Lẫm Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

230 Mở mới đường nội đồng thôn Tả Củ Tỷ DGT             0,04              0,04    Toàn xã Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

231 Mở mới đường đến điểm check in Tả Củ Tỷ DGT             0,23              0,23   Xã Tả Củ Tỷ Đăng ký mới

232
Đường Quán Dín Ngài, xã Bản Phố - Km5 ĐH.18 

(Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư)
DGT             0,80              0,80   Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

233 Đường vào xã Tả Van Chư DGT             0,60              0,60   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

234 Đường vào động Thiên Long, xã Tả Van Chư DGT             0,10              0,10    Thôn Nhiều Cù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

235 Mở mới tuyến đường đi bộ rừng già qua Tẩn Chư DGT             0,20              0,20    Thôn Tẩn Chư Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

236 Đường Lả Dì Thàng khu sản xuất DGT             0,45              0,45    Thôn Lả Dì Thàng Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

237 Đường Xà Ván Sín Chải DGT             0,30              0,30   
 Thôn Xà Ván Sừ Mần 

Khang 
Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

238 Đường Xà Ván DGT             0,10              0,10   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

239 Đường Sừ Mần Khang Khu Sản Xuất DGT             0,38              0,38   
 Thôn Xà Ván Sừ Mần 

Khang 
Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

240 Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang DGT             0,25              0,25   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

241 Đường Tả Van Chư Thượng DGT             0,25              0,25   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

242 Đường Sín Chải khu sản xuất DGT             0,35              0,35    Thôn Sín Chải Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

243 Đường Tẩn Chư khu sản xuất DGT             0,26              0,26    Thôn Tẩn Chư Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

244 Đường Nhiều Cù Ván khu sản xuất DGT             0,30              0,30    Thôn Nhìu Cù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

245 Đường Lao Chải Phà Hai Tủng đi khu sản xuất DGT             0,30              0,30   
 Thôn Lao Chải Phà 

Hai Tủng 
Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

246 Đường Tả Van Chư khu sản xuất DGT             0,45              0,45   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

247 Đường Pù Chù Ván khu sản xuất DGT             0,18              0,18    Thôn Pù Chù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

248 Mở mới đường đi khu dân cư Nhìu Cù Ván DGT             0,15              0,15    Thôn Nhìu Cù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

249 Đường vào thủy điện Thải Giàng Phố 1 DGT             2,00              2,00    Thôn Ngải Thầu Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

250
Mở rộng tuyến đường phân hiệu TH Sản Chừ Ván 

đi Ngải Thầu 1
DGT             0,12              0,12    Thôn Ngải Thầu Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

251 Mở rộng tuyến từ Ngải Thầu Sín Chải đi Bản Già DGT             0,17              0,17    Thôn Sín Chải Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

252 Đường vào thôn Sán Sả Hồ DGT             0,20              0,20   Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030
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253 Đường Ngài Ma - Túng Pí Lùng DGT             0,36              0,36   Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

254 Đường Sân Bay - Núi ba mẹ con DGT             0,12              0,12   Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

255 Đường trường Mầm Non Nậm Thố - nhóm hộ DGT             0,60              0,60    Thôn Nậm Thố Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

256
Mở mới tuyến đường phân hiệu trường tiểu học 

Nậm Thố đi Chúng Xé
DGT             0,04              0,04    Thôn Nậm Thố Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

257 Mở mới đường từ thôn Sản Chư Ván đi Bản Liền DGT             0,23              0,23   Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

249 Khắc phục hậu quả thiên tai ĐT.153, tỉnh Lào Cai DGT             1,18              1,18    Thôn Sán Sả Hồ Xã Thải Giàng Phố Đăng ký mới

258 Kè phòng chống thiên tai sụt sạt DGT             0,66              0,66   Xã Thải Giàng Phố Đăng ký mới

250

Kè chống sạt lở đường Pạc Kha, thị trấn Bắc Hà, 

huyện Bắc Hà (Kè trồng cây xanh Hoàng A Tưởng - 

 Suối Tả Hồ, khu dân cứ số 3)

DGT             3,60              3,60   TT Bắc Hà, xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

259

Khắc phục bão lũ đường Bản Phố - Tả Van Chư, 

Lùng Phình - Tả Van Chư đi Nhiều Cồ Ván + 

Đường từ ngã ba Tả Củ tỷ - Bản Già - Kha Phàng 

đi Nậm Sỏm

DGT             0,30              0,30   
 Thôn Lả Dì Thàng, 

Thôn Tẩn Chư 

Xã Tả Van chư, Lùng 

Phình, Tả Củ Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

251 Bến xe trung tâm huyện Bắc Hà DGT             5,40              5,40   Xã Na Hối, xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

260 Xây dựng bến xe tĩnh trung tâm huyện DGT             0,55              0,55   TDP Bắc Hà 2 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

261 Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh DGT             0,71              0,71   
TDP Bắc Hà 2, TDP 

Nà Cồ
TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

262 Xây dựng bến xe xã Cốc Ly DGT             0,21              0,21   Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

263 Xây dựng bến xe Bảo Nhai DGT             1,63              1,63   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

264 Xây dựng bãi đỗ xe Lùng Phình DGT             1,70              1,70   Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

265 Xây mới bến thuyền thôn Kho Vàng, Hà Tiên DGT             0,35              0,35   
 Thôn Kho Vàng, Hà 

Tiên 
Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

266 Xây mới bến thuyền thôn Lao Phú Sáng DGT             0,20              0,20    Thôn Lao Phú Sáng Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

267 Cầu bản thôn Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình DGT             0,10              0,10   
 Thôn Nậm Khắp 

Trong; Pờ Chồ 3 

Xã Bảo Nhai, xã Lùng 

Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

268 Xây mới cầu Kho Vàng xã Cốc Lầu DGT             0,04              0,04   
Xã Nậm Khánh, xã 

Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

269 Xây mới cầu Cây xăng DGT             0,02              0,02    TDP Nậm Sắt 4 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

270 Cầu trắng Bắc Hà DGT             0,02              0,02   TDP Bắc Hà 1 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

271 Cầu cổng trường mầm non qua suối Ngòi Đùn DGT             0,02              0,02    TDP Nậm Sắt 1 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

272 Cầu Na Quang 1 DGT             0,02              0,02   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

273 Xây mới cầu Nậm Hành DGT             0,02              0,02    Thôn Nậm Hành Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

274
Cầu tràn liên hợp thôn Quỳ Thượng, xã Bản Cái, 

huyện Bắc Hà
DGT             0,02              0,02    Thôn Làng Quỳ Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

275 Xây mới cầu trung tâm xã mới (03 chiếc) DGT             0,06              0,06   Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

276 Xây mới cầu ngầm tràn Làng Cù DGT             0,02              0,02    Thôn Làng Cù Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

277 Xây mới ngầm tràn Bản Vàng DGT             0,05              0,05   
 Thôn Cô Tông Bản 

Vàng 
Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

278
Ngầm tràn Ma Sín Chải, Ngầm tràn Cô Tông xã 

Bản Cái
DGT             0,05              0,05   

 Thôn Ma Sín Chải, Cô 

Tông 
Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

279 Xây mới cầu Nậm Khắp Trong, xã Bảo Nhai DGT             0,02              0,02   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

280 Xây mới ngầm Khởi Én DGT             0,05              0,05   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

281 Xây mới ngầm Bản Mẹt Ngoài DGT             0,05              0,05    Thôn Bản Mẹt Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

282 Cầu tràn liên hợp thôn Nậm Giàng DGT             0,13              0,13    Thôn Nậm Giàng Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

283
Cầu bản thôn Nậm Dẩn, Minh Hà, Làng Chảng, 

Làng Mới, Khe Thượng
DGT             0,05              0,05   Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

284 Cầu bản Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà DGT             0,02              0,02    Thôn Lùng Xa 1 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

285 Ngầm tràn Cốc Ly Thượng DGT             0,05              0,05    Thôn Cốc Ly Thượng Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

286 Cầu trung tâm xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà DGT             0,03              0,03   Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

287 Cầu Bản thôn Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình DGT             0,02              0,02     Pờ Chồ 3 Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

288 Cầu bản thôn Dì Thàng - Ly Chư Phìn DGT             0,03              0,03   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

289 Cầu bản thôn Na Áng A DGT             0,05              0,05   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

290 Xây dựng cầu Trung tâm Nậm Khánh DGT             0,02              0,02    Thôn Nậm Khánh Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

291 Xây mới ngầm tràn thôn Nậm Lầy DGT             0,20              0,20    Thôn nậm Lầy Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

292 Cầu Nậm Tông DGT             0,02              0,02    Thôn Nậm Tông Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

293
Cầu qua suối Nậm Keng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai
DGT             0,02              0,02   Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

294 Cầu bản thôn Nậm Lúc Hạ 1 DGT             0,02              0,02   Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

295 Cầu Na Súng DGT             0,03              0,03    Thôn Nậm Sỏm Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

296 Cầu Trung tâm thôn Nậm Sỏm DGT             0,03              0,03    Thôn Nậm Sỏm Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

297 Cầu trung tâm thôn Sảng Mào Phố DGT             0,02              0,02    Thôn Sảng Mào Phố Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

298 Cầu Bản Lắp DGT             0,03              0,03    Thôn Sảng Mào Phố Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

299 Cầu đầu suối Cooc Rào DGT             0,01              0,01    Sín Chải Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

300 Cầu đầu nguồn Suối Cooc Kẹo DGT             0,02              0,02    Sín Chải Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

301
Cầu tràn liên hợp thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ, 

huyện Bắc Hà
DGT             0,05              0,05    Thôn Nậm Sỏm Xã Tả Củ Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

302 Cầu Thôn Sả Mào Phố - Nậm Phàng (Bản Ngò) DGT             0,03              0,03   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

303 Cầu Nậm Kỷ thôn Sả Mào Phố, xã Tả Củ Tỷ DGT             0,50              0,50   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

304 Cầu Tả Củ Tỷ - Nậm Sỏm DGT             0,02              0,02   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

305
Cầu Khe Đề, Cầu thôn Sín Chải xã Tả Củ Tỷ, 

huyện Bắc Hà
DGT             0,04              0,04   Xã Tả Củ Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

306 Ngầm đường Pù Chù Ván DGT             0,05              0,05    Thôn Pù Chù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

307 Xây mới cầu Sán Sả Hồ DGT             0,01              0,01    Thôn Sán Sả Hồ Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

IX Đất thủy lợi             9,15              9,15   

1 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,70              0,70   

 Thôn Cô Tông - Bản 

Vàng, Nậm Hành, Làng 

Quỳ, Làng Mò, Làng 

Tát, Bản Vàng, Cô 

Tông 

Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,77              0,77   

 Thôn Pắc Kẹ, Đội 5, 

Bản Chợ, Nậm Sái, Xà 

Phìn - Nậm Càng 

Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,15              0,15    Thôn Quán Dín Ngài Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,60              0,60   

 Thôn Kho Vàng, Làng 

Mới, Làng Chảng, Bản 

Giàng, Cốc Lầu, Mèng 

Đeng, Nậm Lòn 

Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,30              0,30   
 Thôn Nậm Ké, Làng 

Mới, Làng Pàm 
Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6

Mở mới thủy lợi thôn Sán Trá Thền Ván (Nối tiếp 

mương Sán Trá Thền Ván đến thôn Sín Chải Lùng 

Chín)

DTL             0,10              0,10   
 Thôn Sán Trá Thền 

Ván 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,20              0,20   
 Thôn Pả Chư Tỷ, Quán 

Hóa 
Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,30              0,30   
 Thôn Na Hối Nùng, 

Chỉu Cái 
Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Mở mới thủy lợi xã Nậm Đét DTL             0,15              0,15   

Thôn Nậm Đét, thôn 

Bản Lắp, thôn Bản 

Lùng

Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Thủy lợi thôn Nậm Tồn DTL             0,10              0,10   Thôn Nậm Tồn Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11
Mở mới thủy lợi Bản Cái, xã Nậm Lúc, huyện Bắc 

Hà
DTL             0,15              0,15    Thôn Nậm Lúc Thượng Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,25              0,25   
 Thôn Sả Mào Phố, 

Sảng Mào Phố 
Xã Tả Củ Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13 Mở mới thủy lợi thôn Nhiều Cù Ván DTL             0,25              0,25    Thôn Nhiều Cù Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Mở mới thủy lợi các thôn DTL             0,35              0,35   
 Thôn Sân Bay, Nậm 

Thố, Dì Thàng 
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Xây mới hồ thủy lợi DTL             0,06              0,06    Thôn Hoàng Trù Ván Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Xây mới đập đầu mối DTL             0,30              0,30   
  Thôn Nậm Tồn, Nậm 

Khánh 
Xã Nậm Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17 Công trình CNSH xã Bản Cái DTL             0,20              0,20    Toàn xã Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Công trình CNSH xã Bản Liền DTL             0,25              0,25   
 Thôn Xà Phìn, Đội 2, 

3, 4 
Xã Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

19 Công trình CNSH thôn Cốc Đào DTL             0,05              0,05    Thôn Cốc Đào Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20 Công trình CNSH xã Cốc Lầu DTL             0,15              0,15   

 Thôn Làng Chảng, 

Bản Giàng, Hà Tiên, 

Khe Thượng - Làng 

Mới, Nậm Lòn, Cốc 

Lầu, Kho Vàng 

Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

21 Công trình CNSH xã Cốc Ly DTL             0,15              0,15   
 Thôn Lùng Xa 1, Cốc 

Ly Thượng, Nậm Hán 2 
Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

22 Công trình CNSH xã Lùng Phình DTL             0,35              0,35   

 Thôn Túng Súng, 

Lùng Phình, Tà Chải, 

Pả Chư Tỷ 

Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

23 Công trình CNSH xã Nậm Đét DTL             0,29              0,29    Các thôn Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

24 Công trình CNSH xã Nậm Khánh DTL             0,25              0,25   

 Thôn Nậm Khánh, Mà 

Phố, Nậm Táng, Nậm 

Tồn 

Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

25 Công trình CNSH xã Nậm Lúc DTL             0,40              0,40   

 Thôn Nậm Lúc 

Thượng, Nậm Kha 1, 

Nậm Kha 2, Ủy ban xã, 

trạm y tế xã, công an 

xã, trường mầm non, 

tiểu học, THCS 

Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

26 Công trình CNSH xã Tà Chải DTL             0,10              0,10   
  Thôn Na Khèo, Na 

Lo, Na Kim 
Xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

27 Công trình CNSH thôn Ngải Thầu DTL             0,06              0,06    Thôn Ngải Thầu Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

28
Hệ thống cung cấp nước sạch xã Bảo Nhai huyện 

Bắc Hà tỉnh Lào Cai
DTL             0,37              0,37   Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

29
Hệ thống thoát nước trường THCS và trường Mầm 

non xã Bản Phố
DTL             0,20              0,20    Xã Bản Phố 

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

30
Mở mới hệ thống thoát nước vè kè ốp mái Chợ 

Lùng Phình 
DTL             0,15              0,15    Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

31
Mở mới hệ thống mương phục vụ tưới tiêu lúa và 

diện tích khai hoang
DTL             0,70              0,70    Thôn Sẻ Chải Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

32 Mở mới kênh, mương thôn Lử Chồ DTL             0,15              0,15    Thôn Lử Chồ Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

33
Mở mới kênh, mương từ khu Chu Tủng 1 đến thôn 

Sản Chư Ván
DTL             0,45              0,45   

Xã Bản Liền, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

34 Mở mới kênh, mương thôn Ngải Phóng Chồ DTL             0,15              0,15    Thôn Ngải Phóng Chồ Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

X Đất xây dựng cơ sở văn hóa             7,33              7,33   

1 Bảo tàng các dân tộc huyện Bắc Hà DVH             0,75              0,75   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2
Trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông
DVH             0,50              0,50   TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Mở rộng Quảng trường trước cổng đền Bắc Hà DVH             1,08              1,08   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Cổng Chào huyện Bắc Hà DVH             0,02              0,02   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Cổng Chào huyện Bắc Hà DVH             0,02              0,02   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Nhà bảo tồn văn hóa dân tộc Phù Lá DVH             0,15              0,15    Thôn Tả Chài Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới nhà văn hóa thị trấn Bắc Hà DVH             0,07              0,07    TDP Nậm Sắt 1 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới nhà văn hóa các thôn DVH             0,20              0,20   

 Thôn Làng Cù, Bản 

Vàng - Cô Tông, Ma 

Sín Chải, Làng Quỳ 

Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,27              0,27   

 Thôn Bảo Tân 2, Nậm 

Trì, Khới Xá Trong, 

Bản Dù, Bảo Nhai 

Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,15              0,15   

 Thôn Cốc Lầu, Nậm 

Lòn, Kho Vàng, Hà 

Tiên, Bản Giàng, Làng 

Chảng 

Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,40              0,40   

 Thôn Hoàng Hạ, Chồ 

Chải, Sỉn Giáo Ngài, 

Lao Phú Sáng, Tả Thồ 

1, Tả Thồ 2, Bản Pấy 

Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,07              0,07   
 Thôn Sẻ Chải, Hoàng 

Trù Ván 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,21              0,21   

 Thôn Lùng Phình, Pả 

Chứ Tỷ, Tà Chải, Dì 

Thào Ván, Pờ Chồ 

Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 
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(ha) 

14 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,62              0,62   

 Thôn Na Hối Tày, 

Chỉu Cái, Sín Chải, 

Km3, Dì Thàng, Na 

Áng B, Nhìu Lùng 

(điểm trường Nhìu 

Lùng) 

Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,47              0,47   

 Thôn Nậm Đét, Nậm 

Cài, Tống Thượng, 

Tống Hạ, Bản Lắp 

Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,36              0,36   
 Thôn Mà Phố, Nậm 

Táng 
Xã Nậm Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17 Xây mới nhà văn hóa các thôn DVH             0,78              0,78   

 Thôn Nậm Kha 1, 

Nậm Kha 2, Nậm Lầy, 

Nậm Chăm, Cốc Đầm, 

Nậm Lúc Thượng 

Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,03              0,03   
 Thôn Cốc Cài Thượng, 

Nậm Làn Cốc Cài 
Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,05              0,05    Thôn Na Kim Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20 Xây mới nhà văn hóa xã Tả Củ Tỷ DVH             0,10              0,10   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

21 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,72              0,72   

 Thôn Sông Lẫm, Sín 

Chải, Sảng Mào Phố, 

Ngải Thầu, Sả Mào 

Phố, Tả Củ Tỷ, Kha 

Phàng, Bản Già, Nậm 

Sỏm 

Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

22 Xây mới, mở rộng nhà văn hóa các thôn DVH             0,31              0,31   

 Thôn Ngài Ma - Lùng 

Trù, Ngải Thầu - Sín 

Chải, Sản Chư Ván, 

Ngải Phóng Chồ, Dì 

Thàng, Sán Sả Hồ 

Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XI Đất xây dựng cơ sở y tế             4,42              4,42   

1 Xây dựng mới Bệnh viện điều dưỡng huyện Bắc Hà DYT             1,74              1,74   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Mở rộng, nâng cấp PKĐK lên Bệnh viện Bảo Nhai DYT             0,34              0,34    Thôn Bảo Tân 1 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới trạm y tế xã Cốc Lầu DYT             0,50              0,50   Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Trạm y tế xã Lùng Cải DYT             0,50              0,50   Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới trạm y tế xã Lùng Phình DYT             0,77              0,77    Thôn Tả Chải Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Trạm y tế xã Nậm Lúc DYT             0,27              0,27    Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới trạm y tế xã Bản Cái DYT             0,30              0,30    Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái Đăng ký mới

XII Đất cơ sở giáo dục đào tạo           50,34            50,34   

1 Mở rộng trường tiểu học thị trấn Bắc Hà DGD             0,31              0,31   TDP Bắc Hà 2 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Trường THCS thị trấn Bắc Hà DGD             0,57              0,57   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3
Nhà văn hóa đa năng trường tiểu học thị trấn Bắc 

Hà
DGD             0,27              0,27   TT Bắc Hà Đăng ký mới

4 Đất thương mại dịch vụ             2,96              2,96   
 Khu trường THPT số 1 

Bắc Hà cũ 
TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới trường trọng điểm chất lượng cao DGD             7,00              7,00   TT Bắc Hà, xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Mở rộng trường PTDTBT TH&THCS Bản Cái DGD             0,50              0,50    Thôn Ma Sín Chải  Xã Bản Cái 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Mở rộng cụm trường trung tâm xã Bản Phố DGD             1,50              1,50    Xã Bản Phố 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Trường PTDTBT TH Bản Phố DGD             0,48              0,48    Thôn Bản Phố 2  Xã Bản Phố 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8
Mở rộng trường mầm non phân hiệu Khởi Xá 

Trong
DGD             0,30              0,30    Thôn Khởi Xá Trong Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Mở rộng điểm trường mầm non Bản Dù DGD             0,15              0,15    Thôn Bản Dù Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Trường mầm non xã Bảo Nhai (trường chính) DGD             0,40              0,40   Thôn Nậm Khắp Ngoài Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Trường mầm non phân hiệu Bảo Nhai DGD             0,08              0,08   Thôn Bảo Nhai Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Trường mầm non phân hiệu Cốc Đào DGD             0,25              0,25   Thôn Cốc Đào Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13 Trường mầm non phân hiệu Nậm Khắp Trong DGD             0,05              0,05   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Mở rộng, nâng cấp trường THCS Bảo Nhai DGD             0,28              0,28   Thôn Bảo Tân 2 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Trường PTDTBT Cốc Lầu DGD             2,40              2,40    Thôn Hà Tiên Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Trường mầm non xã Cốc Lầu DGD             0,19              0,19   Xã Cốc Lầu Đăng ký mới
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17 Trường tiểu học Cốc Lầu DGD             0,06              0,06   Xã Cốc Lầu Đăng ký mới

18
Xây mới trường mầm non xã Cốc Lầu (trường 

chính)
DGD             0,40              0,40    Thôn Hà Tiên Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Trường mầm non phân hiệu Làng Chảng DGD             0,06              0,06   Thôn Làng Chàng Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20 Xây mới điểm trường MN, TH thôn Cốc Lầu DGD             0,50              0,50    Thôn Cốc Lầu Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

21 Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 1 (trường chính) DGD             0,82              0,82   Thôn Lùng Xa Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

22 Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 2 (trường chính) DGD             0,73              0,73   Thôn Nậm Hán 2 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

23
Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 1 phân hiệu Thẩm 

Phúc
DGD             0,11              0,11   Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

24
Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 1 phân hiệu Cốc 

Ly Thượng
DGD             0,15              0,15   Thôn Cốc Ly Thượng Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

25
Trường PTDTBT TH Cốc Ly số 2 phân hiệu Làng 

Mới
DGD             0,10              0,10    Thôn Làng Mới Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

26 Trường mầm non xã Cốc Ly (trường chính) DGD             0,20              0,20   Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

27 Mở rộng phân hiệu Trường mầm non Nậm Hán 2 DGD             0,08              0,08    Thôn Nậm Hán 2 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

28 Trường mầm non phân hiệu Lùng Xa 1 DGD             0,22              0,22   Thôn Lùng Xa 1 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

29 Trường mầm non phân hiệu Lùng Xa 2 DGD             0,03              0,03   Thôn Lùng Xa 2 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

30 Trường PTDTBT TH Hoàng Thu Phố 1 DGD             0,55              0,55   Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

31 Trường PTDTBT TH Hoàng Thu Phố 2 DGD             0,80              0,80   Thôn Bản Pấy Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

32 Trường PTDTBT TH phân hiệu Tả Thồ 2 DGD             0,15              0,15   Thôn Tả Thồ 2 Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

33 Mở rộng trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố DGD             0,32              0,32   Thôn Chồ Chải Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

34 Trường mầm non Lùng Phình (điểm trường chính) DGD             0,03              0,03   Thôn Lử Chồ Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

35 Trường mầm non phân hiệu Pả Chư Tỷ DGD             0,05              0,05   Thôn Pả Chư Tỷ Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

36 Trường PTDTBT TH xã Lùng Phình DGD             0,04              0,04    Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

37 Trường PTDTBT TH phân hiệu Pờ Chồ DGD             0,09              0,09    Thôn Pờ Chồ Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

38 Xây mới trung học phổ thông số 3 DGD             2,70              2,70    Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

39 Trường PTDTBT THCS Lùng Phình DGD             0,30              0,30   Xã Lùng Phình Đăng ký mới

40 Trường MN Lùng Phình DGD             0,10              0,10   Xã Lùng Phình Đăng ký mới

41 Xây mới trung học phổ thông số 1 DGD             4,00              4,00   Thôn Na Hối Nùng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

42 Trường mầm non Na Hối phân hiệu Dì Thàng DGD             0,06              0,06    Thôn Dì Thàng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

43 Mở rộng trường tiểu học phân hiệu Dì Thàng DGD             0,84              0,84    Thôn Dì Thàng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

44 Mở rộng trường tiểu học xã Na Hối DGD             0,33              0,33    Thôn Na Áng A Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

45 Mở rộng trường THCS Na Hối DGD             0,51              0,51   Thôn Na Hối Tày Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

46 Trường mầm non phân hiệu Mả Phố 2 DGD             0,05              0,05   Thôn Mà Phố  Xã Nậm Khánh 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

47 Trường mầm non phân hiệu Nậm Táng DGD             0,05              0,05   Thôn Nậm Táng  Xã Nậm Khánh 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

48 Trường mầm non phân hiệu Nậm Tồn DGD             0,04              0,04   Thôn Nậm Tốn  Xã Nậm Khánh 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

49 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khánh DGD             0,63              0,63   Thôn Nậm Khánh  Xã Nậm Khánh 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

50 Mở rộng trường THCS xã Nậm Lúc DGD             0,47              0,47   Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

51 Mở rộng trường tiểu học xã Nậm Lúc DGD             0,20              0,20    Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

52 Xây mới trường mầm non xã Nậm Lúc DGD             1,33              1,33    Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

53 Trường mầm non phân hiệu Cốc Đầm DGD             0,18              0,18   Thôn Cốc Đầm Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

54 Trường mầm non phân hiệu Nậm Lầy DGD             0,06              0,06   Thôn Nậm Lầy Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

55 Trường mầm non phân hiệu Nậm Nhu DGD             0,04              0,04   Thôn Nậm Nhù Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

56 Trường mầm non phân hiệu Nậm Tông DGD             0,07              0,07   Thôn Nậm Tông Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

57 Trường mầm non phân hiệu Thải Giàng DGD             0,09              0,09   Thôn Thải Giàng Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

58
Trường MN&PTDTBT TH Nậm Lúc phân hiệu 

Nậm Chăm
DGD             0,13              0,13   Thôn Nậm Chăm Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030
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59
Nhà lớp học bộ môn trường PTDTBT THCS Nậm 

Lúc
DGD             0,20              0,20   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

60
Nhà phòng học bộ môn, chức năng trường 

PTDTBT TH Nậm Lúc
DGD             0,14              0,14   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

61
Mở rộng trường PTDTBT TH Nậm Mòn 1 (điểm 

trường chính)
DGD             0,15              0,15    Cốc Cài Thượng Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

62 Trường mầm non phân hiệu Cồ Dề Chải DGD             0,08              0,08   Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

63 Mở rộng trường PTDTBT THCS Nậm Mòn DGD             0,37              0,37   
 Lèng Phàng Làng 

Mương 
Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

64 Trường mầm non Tả Cỷ Tỷ (trường chính) DGD             0,12              0,12   Xã Bản Già cũ Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

65 Trường mầm non phân hiệu Kha Phàng DGD             0,05              0,05   Thôn Kha Phàng Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

66
Trường MN & PTDTBT TH &THCS Tả Củ Tỷ 2 

phân hiệu Nậm Sỏm
DGD             0,13              0,13   Thôn Nậm Sỏm Xã Tả Củ Tỷ

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

67 Mở rộng trường PTDTBT TH & THCS Tả Củ Tỷ 1 DGD             0,11              0,11   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

68 Mở rộng trường mầm non Tà Chải DGD             1,13              1,13    Thôn Na Khèo Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

69 Trường THCS Tà Chải DGD             0,79              0,79   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

70 Xây mới điểm trường mầm non thôn Nậm Châu DGD             0,20              0,20    Thôn Na Pắc Ngam Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

71 Hội trường trường PTDTBT THCS xã Tả Van Chư DGD             0,03              0,03    Thôn Tả Van Chư Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

72 Trường mầm non phân hiệu Lả Dì Thàng DGD             0,13              0,13   Thôn Lả Dì Thàng Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

73 Trường mầm non phân hiệu Nhiều Cồ Ván DGD             0,07              0,07   Thôn Nhiều Cồ Ván Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

74
Mở rộng trường mầm non xã Thải Giàng Phố 

(điểm trường chính)
DGD             0,10              0,10    Thôn Sân Bay Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

75
Trường mầm non Thải Giàng Phố phân hiệu Nậm 

Thố
DGD             0,06              0,06   Thôn Nậm Thố Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

76 Trường mầm non phân hiệu Ngải Thầu DGD             0,10              0,10   
Thôn Ngải Thầu - Sín 

Chải
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

77 Trường mầm non phân hiệu Sán Sả Hồ DGD             0,12              0,12   Thôn Sán Sả Hồ Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

78
Trường MN & PTDTBT TH Thải Giàng Phố phân 

hiệu Sản Chư Ván
DGD             0,30              0,30   Thôn Sản Chư Ván Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

79
Mở rộng trường TH+THCS Thải Giàng Phố (điểm 

trường chính)
DGD             0,60              0,60    Thôn Sân Bay Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

80 Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD           10,00            10,00   Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XIII Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao           23,18            23,18   

1 Trung tâm huấn luyện thể thao Bắc Hà DTT           11,72            11,72    Thôn Na Lo Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới khu thể thao xã Bản Cái DTT             0,30              0,30    Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới khu thể thao các thôn DTT             0,45              0,45   

 Thôn Bản Vàng - Cô 

Tông, Làng Cù, Làng 

Quỳ, Ma Sín Chải 

Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Mở rộng khu thể thao các thôn DTT             0,20              0,20    Các thôn Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới, mở rộng khu thể thao Nậm Khắp Trong DTT             0,45              0,45   
 Nậm Khắp Trong, 

Khởi Xá Trong 
Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới khu thể thao các thôn DTT             1,10              1,10   

 Thôn Khe Thượng - 

Làng Mới, Nậm Lòn, 

Kho Vàng 

Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới khu thể thao các thôn DTT             1,62              1,62   

 Thôn Nậm Hán 1, 

Nậm Hán 2, Nậm Giá, 

Nậm Ké, Nậm Hu, 

Làng Mới, Cốc Ly 

Thượng, Làng Đá - Sín 

Chải, Phìn Giàng B, 

Lùng Xa 2 

Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới khu thể thao xã Hoàng Thu Phố DTT             0,50              0,50    Thôn Hoàng Hạ Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Xây mới khu thể thao xã Lùng Cải DTT             0,05              0,05   Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Xây mới khu thể thao các thôn DTT             0,50              0,50    Các thôn Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Xây mới khu thể thao xã Lùng Phình DTT             0,74              0,74    Thôn Tà Chải Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12 Xây mới, mở rộng khu thể thao các thôn DTT             1,67              1,67   
 Thôn Nậm Đét, Bản 

Lắp, Nậm Cài 
Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13 Xây mới khu thể thao xã Nậm Khánh DTT             0,60              0,60    Thôn Nậm Khánh Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14 Xây mới khu thể thao xã Nậm Lúc DTT             0,62              0,62   Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15 Xây mới khu thể thao xã Nậm Lúc DTT             0,40              0,40    Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc Đăng ký mới



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

16 Xây mới khu thể thao các thôn DTT             0,50              0,50   

 Thôn Bản Ngồ 

Thượng, Cồ Dề Chải, 

Sử Chù Chải 

Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17 Xây mới khu thể thao xã Tả Củ Tỷ DTT             0,60              0,60    Thôn Tả Củ Tỷ Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Xây mới khu thể thao xã Tả Van Chư DTT             1,10              1,10   Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Xây mới khu thể thao các thôn DTT             0,06              0,06   
 Thôn Lả Dì Thàng, 

Nhiều Cồ Ván 
Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XIV Đất công trình năng lượng         185,02          185,02   

1 Thủy điện Bảo Nhai 1 DNL           53,76            53,76   Xã Cốc Ly, Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Thủy điện Bảo Nhai 2 DNL           49,16            49,16   
Xã Cốc Lầu, Bảo Nhai, 

Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Dự án thủy điện Thải Giàng Phố 1 DNL           13,44            13,44    Thôn Ngải Thầu 
Xã Lùng Phình, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Dự án Thủy điện Lùng Cải DNL           16,20            16,20    Sín chải, Lùng Chín Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Thủy điện Nậm Khánh B DNL           10,01            10,01   Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Thủy điện Nậm Hu DNL             9,50              9,50   
Xã Cốc Ly, Bản Phố, 

Hoàng Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Dự án thủy điện Nàn Sín DNL             4,64              4,64   Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Thủy điện Ngòi Đô DNL             4,77              4,77   
Xã Nậm Mòn, Bảo 

Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Thuỷ điện Nậm Lúc DNL             0,25              0,25   Xã Nậm Lúc Đăng ký mới

10
Dự án đường dây 35 kv, 110kv và trạm biến áp 

110kv thủy điện Bảo Nhai
DNL           16,13            16,13   

Xã Bảo Nhai, Cốc Ly, 

Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11
Cấp điện các thôn Hoàng Hạ; Nhù Sang; Lao Phú 

Sáng; Tả Thồ 1; Tả Thồ 2 xã Hoàng Thu Phố
DNL             0,06              0,06   

 Thôn Hoàng Hạ, Nhù 

Sang, Lao Phú Sáng, 

Tả Thồ 1, Tả Thồ 2 

Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12
Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai thôn Sỉn 

Giáo Ngài, xã Hoàng Thu Phố
DNL             0,80              0,80   Xã Hoàng Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13
Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai thôn Nậm 

Tồn, xã Nậm Khánh 
DNL             0,46              0,46    Nậm Tồn Xã Nậm Khánh

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

14

Công trình cấp điện các thôn Thải Giàng, Nậm 

Lầy, Nậm Kha 2, Nậm Tông xã Nậm Lúc, huyện 

Bắc Hà

DNL             1,02              1,02   Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

15
Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai thôn Nậm 

Nhù, xã Nậm Lúc
DNL             0,72              0,72   Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16
Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai thôn Nậm 

Lúc Hạ, xã Nậm Lúc
DNL             0,82              0,82   Xã Nậm Lúc

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17
Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai thôn Nậm 

Thố, Ngải Thầu - Sín Chải xã Thải Giàng Phố 
DNL             1,00              1,00   Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

18 Xây mới trạm biến áp DNL             0,05              0,05   
 Thôn Khu Chu Tủng- 

Nậm Thảng, Pắc Kẹ 
Xã Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Xây mới trạm biến áp DNL             0,06              0,06   

 Thôn Làng Đá Sín 

Chải, Làng Pàm, Lùng 

Xa 2 

Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20 Xây mới trạm biến áp DNL             0,05              0,05   

 Thôn Lao Phú Sáng, 

Tả Thồ, Hoàng Hạ 1, 

Nhù San, Sỉn Giáo Ngài 

Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

21 Xây mới trạm biến áp DNL             0,04              0,04    Thôn Sín Chải Cờ Cải Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

22 Xây mới trạm biến áp DNL             0,05              0,05    Toàn xã Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

23 Xây mới trạm biến áp DNL             0,05              0,05   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

24 Xây mới trạm biến áp DNL             0,04              0,04   

 Thôn Sản Chư Ván, 

Ngải Thầu, Sín Chải, 

Nậm Thố 

Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

25 Xây mới đường dây trung áp DNL             0,07              0,07   
 Thôn Khu Chu Tủng- 

Nậm Thảng, Pắc Kẹ 
Xã Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

26 Xây mới đường dây trung áp DNL             0,07              0,07   

 Thôn Làng Đá Sín 

Chải, Làng Pàm, Lùng 

Xa 2 

Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

27 Xây mới đường dây trung áp DNL             0,05              0,05    Toàn xã Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

28 Xây mới đường dây hạ áp DNL             0,06              0,06   
 Thôn Khu Chu Tủng- 

Nậm Thảng, Pắc Kẹ 
Xã Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

29 Xây mới đường dây hạ áp DNL             0,06              0,06   

 Thôn Làng Đá Sín 

Chải, Làng Pàm, Lùng 

Xa 2 

Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

30 Xây mới đường dây hạ áp DNL             0,05              0,05    Toàn xã Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

31
Dự án xây dựng mạch vòng Cốc Ly - Nậm Mòn 

chống quá tải nâng cấp cung cấp điện
DNL             0,02              0,02    Cốc Cài Thượng Xã Nậm Mòn

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

32 Kéo mới đường dây 0,4 KV DNL             0,05              0,05    Sỉn Giáo Ngài Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 
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33
Kéo mới đường dây hạ áp 0,4 Kv từ thôn Tẩn Chư 

đến nhóm hộ Tẩn Chư Thượng
DNL             0,05              0,05    Thôn Tẩn Chư Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

34
Kéo mới đường dây hạ áp 0,4 Kv từ thôn Sử Mần 

Khang đến nhóm hộ Xà Ván
DNL             0,05              0,05   

 Thôn Xà Ván Sử Mẩn 

Khang 
Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

35
Kéo mới đường dây hạ áp 0,4 Kv từ thôn Lả Dì 

Thàng đến nhóm 11 hộ
DNL             0,05              0,05    Thôn Lả Dì Thàng Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

36
Kéo mới đường dây hạ áp 0,4 Kv từ thôn Lao Chải 

Phà Hai Tủng đến nhóm 14 hộ Lao Chải
DNL             0,05              0,05   

 Thôn Lao Chải Phà 

Hai Tủng 
Xã Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

37
Kéo mới đường đây 0,4 Kv các nhóm hộ Sín Chải, 

Ngài Ma, Túng Pí Lùng, Nậm Thố
DNL             0,04              0,04   

 Thôn Sản Chư Ván, 

thôn Ngải Thầu 
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

38

Xây dựng mạch vòng, chống quá tải, giảm tổn thất 

điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

huyện Bắc Hà

DNL             1,27              1,27   Huyện Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XV Đất xây dựng công trình bưu chính viễn thông             0,17              0,17   

1
Trụ sở hành chính và TT khai thác tại huyện Bắc 

Hà
DBV             0,03              0,03    Thôn Na Hối Tày Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới bưu điện xã Nậm Đét DBV             0,02              0,02    Thôn Tống Hạ Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới bưu điện xã Nậm Khánh DBV             0,03              0,03    Thôn Nậm Khánh Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới bưu điện xã Nậm Lúc DBV             0,01              0,01    Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới bưu điện xã Tả Củ Tỷ DBV             0,02              0,02   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới trạm phát sóng trên địa bàn xã Bản Cái DBV             0,04              0,04   
 Thôn Làng Cù, Ma Sín 

Chải 
Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới trạm phát sóng địa bàn xã Nậm Lúc DBV             0,02              0,02    Thôn Nậm Lầy Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XVI Đất có di tích lịch sử văn hóa             5,59              5,59   

1 Đồn Bắc Hà DDT             1,86              1,86    TDP Bắc Hà 3 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Di tích đền Bắc Hà DDT             0,65              0,65   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3
Khu vực bảo vệ di tích lịch sử kiến trúc Hoàng A 

Tưởng
DDT             0,45              0,45   TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Di tích đền Trung Đô (đền, miếu gốc gạo, thành cổ) DDT             2,63              2,63   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XVII Đất bãi thải, xử lý chất thải           34,84            34,84   

1 Xây mới điểm tập kết rác thải xã Bản Cái DRA             0,03              0,03    Thôn Làng Quỳ Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới bãi rác thải xã Bản Liền DRA             0,30              0,30    Thôn Đội 3 Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3

Dự án quy hoạch bãi đổ thải điểm mỏ đá Quarzit 

thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu của Công ty TNHH 

MTV Na Ni Sa

DRA             4,40              4,40    Thôn Làng Chảng Xã Cốc Lầu, Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới bãi rác thải xã Cốc Ly DRA             0,31              0,31    Thôn Thẩm Phúc Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới bãi rác thải xã Hoàng Thu Phố DRA             0,20              0,20    Thôn Hoàng Hạ Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới bãi rác thải xã Lùng Cải DRA             0,50              0,50    Hoàng Trù Ván Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới bãi rác thải xã Lùng Phình DRA             2,50              2,50   Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Nhà máy xử lý rác thải huyện Bắc Hà DRA           22,29            22,29   Xã Lùng Phình Đăng ký mới

9 Xây mới bãi rác thải xã Bản Phố DRA             2,66              2,66   Xã Bản Phố Đăng ký mới

9 Xây mới bãi rác thải xã Nậm Khánh DRA             0,20              0,20    Thôn Mà Phố Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Xây mới bãi rác thải xã Nậm Lúc DRA             1,00              1,00    Thôn Cốc Đầm Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Xây mới bãi rác thải xã Tả Củ Tỷ DRA             0,45              0,45   
Xã Tả Củ Tỷ (Bản Già 

cũ)

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XVIII Đất cơ sở tôn giáo             3,56              3,56   

1
Công trình xây dựng Chùa Núi Ba Mẹ Con tại 

huyện Bắc Hà
TON             3,56              3,56   

Xã Tà Chải, Thải 

Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XIX
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
          10,62            10,62   

1 Xây mới nghĩa trang liệt sỹ huyện Bắc Hà NTD             1,37              1,37   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Bản Cái NTD             0,50              0,50    Thôn Làng Cù Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới nghĩa trang nhân dân các thôn NTD             1,20              1,20   

 Thôn Khe Thượng - 

Làng Mới, Làng Chảng, 

Hà Tiên, Nậm Lòn, Cốc 

Lầu, Kho Vàng 

Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Cốc Ly NTD             0,60              0,60   
 Thôn Lùng Xa 1, Thôn 

Lùng Xa 2 
Xã Cốc Ly

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030
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5 Xây mới nghĩa trang nhân dân các thôn NTD             1,25              1,25   

 Thôn Nậm Hán 1, 

Thôn Nậm Hán 2, Nậm 

Giá, Cốc Sâm, Nậm 

Hu, Thèn Phùng, Làng 

Mới, Cốc Ly Thượng, 

Làng Đá - Sín Chải, 

Thìn Giàng B 

Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Thu Phố NTD             0,55              0,55    Thôn Chồ Chải Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Lùng Cải NTD             0,60              0,60   
 Thôn Sán Trá Thền 

Ván 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới nghĩa trang nhân dân các thôn NTD             1,25              1,25   

 Thôn Tả Chài 2, Quán 

Hóa, Pả Chư Tỷ 1, Dì 

Thào Ván 

Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Nậm Khánh NTD             0,50              0,50    Thôn Mà Phố Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10 Xây mới nghĩa trang nhân dân các thôn NTD             1,40              1,40   

 Thôn, Bản Cái, Nậm 

Tông, Nậm Lúc 

Thượng, Nậm Chàm, 

Nậm Lầy, Cốc Đầm, 

Thải Giàng 

Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11 Xây mới nghĩa trang nhân dân các thôn NTD             1,40              1,40   
 Thôn Nậm Thố, Dì 

Thàng 
Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XX Đất chợ             4,72              4,72   

1 Xây mới chợ xã Bảo Nhai DCH             1,75              1,75   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới chợ xã Cốc Lầu DCH             0,15              0,15   Thôn Hà Tiên Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Mở rộng, nâng cấp chợ Lùng Phình DCH             0,60              0,60   Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới chợ gia súc DCH             0,95              0,95   Thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới chợ Nậm Lúc DCH             1,00              1,00   Thôn Nậm Kha 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới chợ Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà DCH             0,27              0,27   Thôn Sảng Mào Phố Xã Tả Củ Tỷ Đăng ký mới

XXI Đất danh lam thắng cảnh             9,00              9,00   

1 Động Thiên Long, xã Tả Van Chư DDL             7,00              7,00   Thôn Nhiều Cồ Ván B Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Đầu tư khai thác thác Sông Lẫm, xã Tả Củ Tỷ DDL             2,00              2,00   Thôn Sông Lẫm Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XXII Đất khu vui chơi, giải trí công cộng             3,96              3,96   

1 Xây mới khu vui chơi giải trí thôn Phéc Bủng DKV             0,03              0,03   

 Thôn Phéc Bủng (nhà 

văn hóa Phéc Bủng 1 

cũ) 

Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV             2,32              2,32   
 Khu trường THPT số 1 

Bắc Hà cũ 
TT Bắc Hà

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV             0,82              0,82    Khu Đồi Đá TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới khu vui khu công viên cây xanh xã Cốc Ly DKV             0,79              0,79    Thôn Lùng Xa 1 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XXIII Đất ở OTC         865,62          865,62   

A
Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, điểm 

dân cư
                -                    -     

1
Quy hoạch chi tiết xây dựng đồi Nậm Cáy, thị trấn 

Bắc Hà
          49,00            49,00    TDP Nậm Cáy TT Bắc Hà, xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             7,16              7,16   

DGT DGT           14,14            14,14   

DKV DKV             0,97              0,97   

ODT ODT           11,52            11,52   

RST           15,21            15,21   

2
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư + dịch vụ 

du lịch (đồng Sín Chải), xã Na Hối, đô thị Bắc Hà
          12,60            12,60    Thôn Sín Chải 

TT Bắc Hà, xã Na Hối, 

xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,23              0,23   

DGT DGT             4,15              4,15   

DTL DTL             1,35              1,35   

DVH DVH             0,30              0,30   

DKV DKV             0,67              0,67   

ODT ODT             5,17              5,17   

DRA             0,01              0,01   

SON             0,72              0,72   

3 Khu đô thị phía Tây đồi truyền hình           19,80            19,80   TT Bắc Hà, xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             1,00              1,00   

DGT DGT             1,00              1,00   

ODT ODT             9,64              9,64   

HNK             2,61              2,61   

CLN             3,30              3,30   

RST             2,25              2,25   

4
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dọc hai bên 

đường Pạc Kha, đô thị Bắc Hà
            7,00              7,00    Đường Pạc Kha TT Bắc Hà, xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,95              0,95   



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

DGT DGT             3,60              3,60   

ODT ODT             2,45              2,45   

5

Quy hoạch chi tiết xây dựng đồi truyền hình, thị 

trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Bồi 

thường, giải phòng mặt bằng khu vực Đồi Truyền 

hình thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà)

          12,00            12,00   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,32              0,32   

DGT DGT             2,97              2,97   

ODT ODT             5,32              5,32   

DTT DTT             0,13              0,13   

RST             3,26              3,26   

6
Khu dân cư thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc 

Hà
            3,50              3,50    Thôn Sín Chải Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             0,70              0,70   

ODT ODT             2,80              2,80   

7
Khu dân cư thôn Na Hối Nùng, xã Na Hối, huyện 

Bắc Hà
          15,00            15,00    Thôn Na Hối Nùng Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             3,80              3,80   

ODT ODT             3,60              3,60   

SON             0,28              0,28   

LUK             4,22              4,22   

HNK             0,50              0,50   

CLN             2,60              2,60   

8
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Tây 

đường vành đai 2
            4,75              4,75   Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             2,45              2,45   

ODT ODT             2,00              2,00   

Cây xanh             0,30              0,30   

9
Khu nhà ở kết hợp làng văn hóa du lịch phía Nam 

Hồ Na Cồ
            6,17              6,17    Thôn Na Pắc Ngam Xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,56              0,56   

DGT DGT             2,65              2,65   

DTL DTL             0,54              0,54   

ODT ODT             1,30              1,30   

DCH DCH             0,60              0,60   

Cây xanh             0,52              0,52   

10 Khu dân cư Na Pắc Ngam           16,75            16,75    Thôn Na Pắc Ngam Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,50              0,50   

DGT DGT             2,00              2,00   

ODT ODT             3,00              3,00   

CLN             1,95              1,95   

RST             8,80              8,80   

NTD             0,50              0,50   

11
Quy hoạch chi tiết làng văn hóa thôn Na Lo, xã Tà 

Chải
          14,24            14,24    Thôn Na Lo, Na Hô Xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,50              0,50   

DGT DGT             1,00              1,00   

DVH DVH             0,50              0,50   

ODT ODT             3,00              3,00   

LUK             2,35              2,35   

HNK             1,60              1,60   

CLN             3,75              3,75   

RST             1,54              1,54   

12 Khu dân cư thôn Na Lo, xã Tà Chải             4,50              4,50    Thôn Na Lo Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,24              0,24   

DGT DGT             1,59              1,59   

ODT ODT             2,28              2,28   

Cây xanh             0,39              0,39   

13 Khu dân cư mới Pacific             8,00              8,00   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,27              0,27   

DGT DGT             1,74              1,74   

DVH DVH             1,03              1,03   

ODT ODT             2,56              2,56   

MNC MNC             0,87              0,87   

RSN             1,53              1,53   

14

Hạ Tầng kỹ thuật khu dân cư, chỉnh trang đô thị 

đường Pạc Kha, Xã Tà Chải, huyện Bắc Hà (LK1, 

LK2, LK3, LK 4, LK5)

            7,00              7,00   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,95              0,95   

ONT ONT             2,45              2,45   

DGT DGT             3,18              3,18   

Cây xanh             0,42              0,42   

15
QH chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn thôn 

Hà Tiên
          14,83            14,83    Thôn Hà Tiên Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,49              0,49   

DGT DGT             5,85              5,85   

DVH DVH             0,24              0,24   

ONT ONT             4,53              4,53   

TSC TSC             1,11              1,11   



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

DBV DBV             0,06              0,06   

SON             1,20              1,20   

Cây xanh             1,35              1,35   

16
QH chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn thôn 

Bản Giàng
            6,25              6,25    Thôn Bản Giàng Xã Cốc Lầu

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,50              0,50   

DGT DGT             2,00              2,00   

ONT ONT             2,82              2,82   

SON SON             0,15              0,15   

Cây xanh             0,78              0,78   

17
Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 

thôn thôn Làng Tát, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà
            5,49              5,49    Thôn Làng Tát Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,25              1,25   

ONT ONT             1,81              1,81   

DRA DRA             0,02              0,02   

RST             2,01              2,01   

Cây xanh             0,40              0,40   

18
Khu dân cư nông thôn thôn Làng Quỳ, xã Bản Cái, 

huyện Bắc Hà
          18,32            18,32    Thôn Làng Quỳ Xã Bản Cái

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT ONT             6,02              6,02   

DVH DVH             0,10              0,10   

DGD DGD             0,22              0,22   

SKC SKC             3,45              3,45   

DCK DCK             1,31              1,31   

SON SON             0,26              0,26   

DRA DRA             0,02              0,02   

DGT DGT             5,37              5,37   

LUC             1,11              1,11   

Cây xanh             0,46              0,46   

19 Điểm dân cư Pắc Kẹ           14,52            14,52    Thôn Pắc Kẹ Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DVH DVH             0,16              0,16   

ONT ONT             4,91              4,91   

DCK DCK             1,52              1,52   

DGT DGT             3,56              3,56   

DRA DRA             0,04              0,04   

LUC LUC             4,24              4,24   

SON SON             0,09              0,09   

20 Điểm dân cư Đội 3           10,00            10,00    Đội 3 Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DVH DVH             0,12              0,12   

ONT ONT             3,48              3,48   

LUC LUC             2,57              2,57   

DRA DRA             0,02              0,02   

SON SON             0,46              0,46   

DGT DGT             3,10              3,10   

Cây xanh             0,25              0,25   

21
Khu dân cư nông thôn thôn Bảo Nhai, xã Bảo 

Nhai, huyện Bắc Hà
          30,14            30,14   Xã Bảo Nhai Đăng ký mới

ONT ONT             9,93              9,93   

TMD TMD             0,46              0,46   

DGD DGD             0,53              0,53   

DVH DVH             0,18              0,18   

DYT DYT             0,08              0,08   

DTT DTT             0,20              0,20   

NTD NTD             0,55              0,55   

DRA DRA             0,19              0,19   

DGT DGT             8,86              8,86   

SON             1,01              1,01   

Cây xanh             8,15              8,15   

22 QH chi tiết khu đô thị thôn Bản Mẹt, xã Bảo Nhai           40,00            40,00    Thôn Bản Mẹt Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             6,00              6,00   

ONT ONT           14,00            14,00   

HNK             7,82              7,82   

CLN             0,50              0,50   

RST             5,80              5,80   

SON             1,00              1,00   

CSD             4,88              4,88   

23 QH chi tiết khu đô thị thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai           10,00            10,00    Thôn Bảo Tân 2 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,00              1,00   

ONT ONT             4,00              4,00   

CLN             0,95              0,95   

RST             3,65              3,65   

SON             0,40              0,40   

24 Điểm dân cư Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai           50,00            50,00    Thôn Nậm Khắp Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TMD TMD             0,78              0,78   

DGT DGT           19,50            19,50   

DVH DVH             0,73              0,73   

ONT ONT             7,46              7,46   



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

DGD DGD             0,21              0,21   

DTT DTT             0,90              0,90   

DCH DCH             2,65              2,65   

SON SON             3,96              3,96   

DRA DRA             0,04              0,04   

Cây xanh           13,77            13,77   

25 Điểm dân cư Khởi Bung, xã Bảo Nhai             5,00              5,00    Thôn Khởi Bung Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,46              1,46   

ONT ONT             1,62              1,62   

SON SON             0,35              0,35   

LUC             1,30              1,30   

NTS             0,08              0,08   

CLN             0,10              0,10   

Cây xanh             0,09              0,09   

26 Điểm dân cư Khởi Xá, xã Bảo Nhai             5,00              5,00    Thôn Khởi Xá Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,78              1,78   

DVH DVH             0,15              0,15   

ONT ONT             2,48              2,48   

SON             0,19              0,19   

LUC             0,40              0,40   

27 Khu dân cư thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố             5,30              5,30    Thôn Hoàng Hạ Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,70              1,70   

ONT ONT             3,60              3,60   

28 Khu dân cư thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố             3,26              3,26    Thôn Bản Pấy Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             0,70              0,70   

ONT ONT             2,56              2,56   

29 Điểm dân cư xã Lùng Phình           20,45            20,45   
 Thôn Pả Chư Tỷ, Lử 

Chù 
Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             2,65              2,65   

DTL DTL             0,55              0,55   

ONT ONT             4,78              4,78   

LUK             2,45              2,45   

HNK             4,60              4,60   

CLN             1,07              1,07   

RST             3,25              3,25   

SON             0,50              0,50   

CSD             0,60              0,60   

30

Khu dân cư trung tâm xã Lùng Phình, huyện Bắc 

Hà (đấu giá, giao đất tái định cư, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất)

            4,05              4,05    Thôn Tả Chải Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             0,80              0,80   

ONT ONT             3,25              3,25   

31

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Na Hối, 

huyện Bắc Hà (đấu giá, giao đất tái định cư, giao 

đất có thu tiền sử dụng đất)

            7,00              7,00   Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,50              1,50   

ODT ODT             4,00              4,00   

HNK             1,30              1,30   

CLN             0,20              0,20   

32

Khu dân cư thôn Bản Lắp, xã Nậm Đét, huyện Bắc 

Hà (đấu giá, giao đất tái định cư, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất)

            7,00              7,00   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

RST RST             3,25              3,25   

ONT ONT             2,58              2,58   

DGT DGT             1,17              1,17   

33
Quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư thôn 

Tống Hạ, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà
            9,00              9,00   Xã Nậm Đét

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TSC TSC             0,28              0,28   

DVH DVH             0,13              0,13   

DGD DGD             0,50              0,50   

DYT             0,18              0,18   

TMD TMD             0,57              0,57   

ONT ONT             2,78              2,78   

RST RST             1,16              1,16   

LUC LUC             1,63              1,63   

SON SON             0,02              0,02   

DGT DGT             1,75              1,75   

34 Khu dân cư thôn Mả Phố, xã Nậm Khánh             7,00              7,00    Thôn Mả Phố Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DVH DVH             0,05              0,05   

DGD DGD             0,06              0,06   

TMD TMD             0,31              0,31   

ONT ONT             2,43              2,43   

RST RST             1,51              1,51   

SON SON             0,14              0,14   

DGT DGT             1,54              1,54   

LUC             0,96              0,96   



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

35 Điểm dân cư thôn Nậm Lúc, xã Nậm Lúc             6,33              6,33   Thôn Nậm Lúc Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DVH DVH             0,04              0,04   

DGD DGD             0,59              0,59   

ONT ONT             1,88              1,88   

DGT DGT             2,69              2,69   

SON             0,82              0,82   

Cây xanh             0,31              0,31   

36 Điểm dân cư thôn Nậm Kha, xã Nậm Lúc           14,90            14,90   Thôn Nậm Kha 1, 2 Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TSC TSC             0,41              0,41   

DYT             0,18              0,18   

DBV DBV             0,05              0,05   

DVH DVH             0,12              0,12   

DGD DGD             0,72              0,72   

DCH DCH             0,49              0,49   

ONT ONT             4,34              4,34   

SON SON             1,99              1,99   

DGT DGT             6,22              6,22   

Cây xanh             0,38              0,38   

37 Dự án sắp xếp dân cư thôn Sử Chù Chải             8,71              8,71    Thôn Sử Chù Chải Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             2,61              2,61   

ONT ONT             4,36              4,36   

HNK             1,74              1,74   

38 Điểm dân cư Cồ Dề Chải           13,60            13,60    Thôn Cồ Dề Chải Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             2,95              2,95   

DVH DVH             0,16              0,16   

ONT ONT             4,63              4,63   

DCK DCK             1,24              1,24   

LUC LUC             1,09              1,09   

RST RST             3,53              3,53   

39 Khu dân cư thôn Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư             4,40              4,40    Thôn Lả Dì Thàng Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             0,70              0,70   

ONT ONT             3,70              3,70   

40 San tạo mặt bằng tạo quỹ đất khu bệnh viện (mới)             5,00              5,00   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DGT DGT             1,50              1,50   

ONT ONT             3,50              3,50   

41 Sắp xếp dân cư các hộ sạt lở thôn Lùng Xa 2 ONT             2,00              2,00    Thôn Lùng Xa 2 Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

42
Chuyển đất ở nông thôn sang đất ở đô thị (QH 

1500)
ODT           36,09            36,09   

Xã Bản Phố, Lùng 

Phình, Na Hối, Tà 

Chải, Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

B Đấu giá đất, giao đất, tái định cư, sắp xếp dân cư           33,82            33,82   

1 Đấu giá quỹ đất còn lại đường tái định cư ven chợ ODT             0,08              0,08   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Đất lõi sau đường Ngọc Uyển ODT             0,25              0,25   TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Khu dân cư tổ dân phố Bắc Hà 1 ODT             1,15              1,15    TDP Bắc Hà 1 TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Đấu giá khu Bệnh viện đa khoa cũ ODT             1,40              1,40    Bệnh viện đa khoa cũ TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Khu tái định cư xã Bản Liền ONT             0,70              0,70    Thôn Đội 2 Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Đấu giá đất ở tại nông thôn ONT             0,68              0,68    Thôn Bảo Tân 1 Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Khu dân cư Khởi Xá, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà ONT             0,05              0,05   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nậm Khắp 

Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
ONT             2,05              2,05    Thôn Nậm Khắp Ngoài Xã Bảo Nhai

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9

Các thửa đất bám đường Tỉnh lộ 153, thôn Bảo 

Tân 1, 2, thôn Bảo Nhai và thôn Nậm Trì xã Bảo 

Nhai

ONT             2,00              2,00   Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

10
Công trình: Khu dân cư và tái định cư thôn Cốc 

Môi xã Na Hối thuộc dự án đường vành đai 2
ODT             2,23              2,23    Thôn Cốc Môi Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

11
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thôn Cốc 

Môi, xã Na Hối
ODT             2,51              2,51    Thôn Cốc Môi Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

12
Khu dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng 1,2,3), xã 

Na Hối, huyện Bắc Hà
ODT             2,16              2,16    Thôn Na Áng B Xã Na Hối

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

13
Dự án: Đường Vành đai 2 (đoạn ĐT 153 đi UBND 

xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà
            7,24              7,24    Thôn Cốc Môi Xã Na Hối, Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ODT ODT             5,24              5,24   

DGT DGT             2,00              2,00   

14

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nậm Đét, xã 

Nậm Đét, huyện Bắc Hà (đấu giá, giao đất tái định 

cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất)

ONT             2,50              2,50   Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

15

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nậm Kha, xã 

Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (đấu giá, giao đất tái định 

cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất)

ONT             3,00              3,00   Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

16 Đấu giá đất ở (Trường TH cũ xã Nậm Lúc) ONT             0,08              0,08    Nậm Lúc Hạ Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

17

Hạ Tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Na Kim, xã Tà 

Chải, huyện Bắc Hà (đấu giá, giao đất tái định cư, 

giao đất có thu tiền sử dụng đất)

            3,44              3,44   Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT ODT             2,04              2,04   

DGT DGT             1,40              1,40   

18
Công trình: Kè chống sạt lở đường Pạc Kha, thị 

trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà
ODT             1,40              1,40    Thôn Na Kim Xã Tà Chải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

19 Hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây xăng - Tả Hồ ODT             0,30              0,30    Thôn Na Kim Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

20
Tái định cư dự án Đường từ TL153 cầu Bảo Nhai, 

xã Bảo Nhai đi xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà 0,6 ha
ODT             0,60              0,60   Xã Bảo Nhai Đăng ký mới

C
Chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận 

quyền sử dụng đất ở
        121,67          121,67   

ODT             2,00              2,00    Toàn thị trấn TT Bắc Hà
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             4,99              4,99    Toàn xã Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,20              5,20    Toàn xã Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,68              5,68    Toàn xã Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             6,39              6,39    Toàn xã Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             6,00              6,00    Toàn xã Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,50              5,50    Toàn xã Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,12              5,12    Toàn xã Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             4,32              4,32    Toàn xã Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,22              5,22    Toàn xã Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,16              5,16    Toàn xã Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,50              5,50    Toàn xã Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,40              5,40    Toàn xã Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,50              5,50    Toàn xã Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             4,70              4,70    Toàn xã Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ODT             2,92              2,92    Toàn xã Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             4,87              4,87    Toàn xã Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             3,37              3,37    Toàn xã Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             5,65              5,65    Toàn xã Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,51              1,51    Toàn xã Xã Bản Cái 
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,65              1,65    Toàn xã  Xã Bản Liền
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,27              1,27    Toàn xã Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,40              1,40    Toàn xã Xã Bảo Nhai
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             2,07              2,07    Toàn xã Xã Cốc Lầu
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,60              1,60    Toàn xã Xã Cốc Ly
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,62              1,62    Toàn xã Xã Hoàng Thu Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,75              1,75    Toàn xã Xã Lùng Cải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,40              1,40    Toàn xã Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             2,17              2,17    Toàn xã Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,75              1,75    Toàn xã Xã Nậm Đét
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,29              1,29    Toàn xã Xã Nậm Khánh
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

1
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang 

đất ở

Các hộ gia đình làm nhà trên đất nông nghiệp2



Địa điểm Xã/Thị trấn Ghi chúSTT Tên dự án, công trình
Mã 

QH

 Diện tích 

QH (ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

ONT             1,40              1,40    Toàn xã Xã Nậm Lúc
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,40              1,40    Toàn xã Xã Nậm Mòn
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ODT             1,10              1,10    Toàn xã Xã Tà Chải
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,33              1,33    Toàn xã Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,80              1,80    Toàn xã Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

ONT             1,67              1,67    Toàn xã Xã Thải Giàng Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XXIV Đất xây dựng trụ sở cơ quan           19,93            19,93   

1 Xây dựng khu trung tâm hành chính huyện Bắc Hà TSC             3,35              3,35    Thôn Na Hối Tày Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2
Trung tâm chính trị huyện Bắc Hà (Hạng mục: Nhà 

lớp học)
TSC             1,73              1,73   Xã Na Hối Đăng ký mới

3 Xây mới khu trung tâm hành chính xã Bản Phố             4,75              4,75   Xã Bản Phố
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

TSC TSC             1,00              1,00   

DVH DVH             0,50              0,50   

DYT DYT             1,75              1,75   

DGD DGD             1,00              1,00   

DTT DTT             0,50              0,50   

4 Xây mới khu trung tâm hành chính xã Na Hối             3,50              3,50    Thôn Dì Thàng Xã Na Hối
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DVH DVH             0,50              0,50   

DYT DYT             1,50              1,50   

DTT DTT             0,50              0,50   

TSC TSC             1,00              1,00   

5
Xây mới khu trung tâm hành chính xã Thải Giàng 

Phố
            4,00              4,00   Xã Thải Giàng Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

DVH DVH             0,50              0,50   

DYT DYT             2,00              2,00   

DTT DTT             0,50              0,50   

TSC TSC             1,00              1,00   

6 Xây dựng trụ sở UBND xã Bản Cái TSC             0,51              0,51    Thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Mở rộng trụ sở UBND xã Lùng Cải TSC             0,09              0,09   
 Thôn Sín Chải Lùng 

Chín 
Xã Lùng Cải

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới trụ sở UBND xã Lùng Phình TSC             1,00              1,00   Thôn Tả Chải Xã Lùng Phình
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9 Xây mới trụ sở UBND xã Tả Củ Tỷ TSC             1,00              1,00   Xã Tả Củ Tỷ
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XXV Đất cơ sở tín ngưỡng             0,05              0,05   

1 Mở rộng miếu Tẩn Chư TIN             0,05              0,05    Thôn Tẩn Chư Xã Tả Van Chư
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XXVI Đất có mặt nước chuyên dùng             2,00              2,00   

1 Xây mới hồ du lịch sinh thái Lùng Phình MNC             2,00              2,00    Thôn Lử Chồ 
Xã Lùng Phình (Lầu 

Thí Ngài cũ)

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

XXVII Đất nông nghiệp      7.361,82       7.361,82   

1 Chuyển đổi lúa 1 vụ sang lúa 2 vụ LUC             7,98              7,98   Xã Bản Cái
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2
Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang lúa 

1 vụ
LUK           42,18            42,18   

Xã Bản Liền, Lùng 

Cải, Tả Củ Tỷ, Hoàng 

Thu Phố

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK      1.922,00       1.922,00   Các xã
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

4 Đất trồng cây lâu năm CLN      1.310,68       1.310,68   Các xã
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

5 Đất rừng phòng hộ RPH      1.454,98       1.454,98   Các xã
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

6 Đất rừng đặc dụng RDD         811,80          811,80   
Xã Cốc Ly, Hoàng Thu 

Phố, Tả Van Chư

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

7 Đất rừng sản xuất RSX      1.481,17       1.481,17   Các xã
Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

8 Đất nuôi trồng thủy sản NTS           15,08            15,08   

Các xã: Bảo Nhai, Cốc 

Ly, Cốc Lầu, Bản Cái, 

Nậm Đét, Nậm Mòn, 

Nậm Lúc, Bản Liền 

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

9
Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du 

lịch sinh thái tại Xã Lùng Phình
        172,63          172,63   Xã Lùng Phình

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

CLN CLN         122,20          122,20   

RST RST           27,74            27,74   

NKH NKH             5,17              5,17   

TMD           17,52            17,52   

10 Đất nông nghiệp khác NKH         143,32          143,32   

Các xã: Bảo Nhai, Na 

Hối, Thải Giàng Phố, 

Tà Chải, Nậm Mòn, 

Lùng Phình, Tả Van 

Chư, Bản Liền

Chuyển tiếp từ 

QHSDĐ 2021-2030

2 Các hộ gia đình làm nhà trên đất nông nghiệp


